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1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân tài chính doanh nghiệp được đào tạo tại Trường có tính hội nhập quốc tế cao. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành tài chính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính trong doanh nghiệp, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp có tư duy độc lập, có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1.Về kiến thức:

Có kiến thức hệ thống về nguyên tắc, phương pháp tổ chức và quản lý tại các đơn vị kinh tế như các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, đơn vị sự nghiệp,...

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình vận động của nguồn lực tài chính của tổ chức;

Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;

Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.

Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính

Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.

1.2.2. Về kỹ năng:

· Về kỹ năng cứng:
Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề khi sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu:

- Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;
- Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.

- Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính

- Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.
- Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công;

- Có khả năng phối hợp với các phòng ban chức năng để tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh; 

- Đề xuất các ý kiến tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm cải tiến công tác quản lý;

- Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả:

- Năng lực nhận thức về mối liên hệ giữa giải pháp kinh tế tài chính với hoạt động của tổ chức dưới ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan về phía tổ chức và khách quan từ môi trường kinh tế - xã hội và quốc tế;

· Về kỹ năng mềm:
- Kỹ năng làm việc hàng ngày:

+
Kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo. 

+ Kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu: có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ A do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cấp hoặc tương đương, có khả năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; có trình độ tin học tương đương trình độ A do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

- Kỹ năng phân tích/ đánh giá:

+ Sử dụng các công cụ thống kê và phân tích các vấn đề Tài chính doanh nghiệp;  vận dụng các kỹ thuật phân tích định lượng trong các mô hình tài chính của các lý thuyết tài chính tiền tệ, lý thuyết tài chính công, nghiệp vụ ngân hàng vào hoạt động thực tế.

+ Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

+ Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề. Thảo luận và đánh giá vấn đề về các thông tin, dữ liệu nghiên cứu và viết báo cáo.

- Kỹ năng cá nhân:

+ Học và tự học.

+ Linh hoạt trong các hoàn cảnh mới/ thích nghi thay đổi.

+ Lập kế hoạch và tổ chức công việc.

+ Suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo.

+ Phát triển cá nhân và sự nghiệp.

+ Giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ.

- Kỹ năng nhóm:

+ Lắng nghe hiệu quả.

+ Trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm.

+ Truyền và tiếp thu kiến thức.

+ Đàm phán/ trao đổi với mọi người.

+ Hiểu về các động lực của nhóm.

+ Hợp tác với các đồng nghiệp.

1.2.3. Về thái độ 

- Có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.

- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống lành mạnh.

- Có quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm; có  đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân: thông qua Đoàn Hội, sinh viên được Khoa khuyến khích tham gia các phong trào sinh viên như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội”, …

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới của Nhà trường và Khoa (đảm bảo cung cấp phương tiện cho học sinh, sinh viên cập nhật kiến thức, trang bị internet trong trường, bổ sung thường xuyên các tài liệu tham khảo mới…). Nỗ lực vượt khó, tự tin và có ý chí vươn lên trong học tập. 

- Trung thực, chấp hành quy định pháp luật, nội quy của Trường, Khoa. 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; thân thiện với các cá nhân bên ngoài tổ chức.

- Biết xử lý hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể- tổ chức và quốc gia.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Học sinh tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng quốc tế với vai trò nhân viên tài chính, tín dụng ngân hàng; các công việc về dịch vụ tài chính,..

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 45
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ.

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1275 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 557 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1033 giờ.

- Thời gian khóa học: 3 năm.

3. Nội dung chương trình: 

	Mã        môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	19
	315
	149
	148
	18

	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học văn hóa
	74
	1110
	1074
	
	36

	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	46
	1275
	362
	885
	28

	III.1
	Môn học cơ sở
	17
	210
	142
	60
	8

	KTT404
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT414
	Nguyên lý thống kê
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	25
	975
	194
	765
	16

	KTT426
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC188
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT436
	Kế toán tài chính
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT462
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT463
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT471
	Thực tập Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng (**)
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KTT473
	Nghiệp vụ ngân hàng (**)
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTT435
	Thuế
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	KTT496
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,1)
	45
	 
	45
	 

	KTT498
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,4,0)
	180
	 
	180
	 

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	90
	26
	60
	4

	KTT412
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT430
	Toán tài chính
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC132
	Thị trường chứng khoán 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTT433
	Thẩm định tín dụng 
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	Tổng cộng
	139
	2700
	1585
	1033
	82


4. Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã       môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	KTT405
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTT464
	Soạn thảo văn bản
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	6
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	7
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	8
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	9
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	KTT426
	Tài chính – tiền tệ
	2(1,1,3)
	
	

	14
	KTT404
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	15
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	17
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	18
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	19
	KTT414
	Nguyên lý thống kê
	3(2,1,5)
	
	

	20
	KTT462
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	KTT426(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	21
	KTT430
	Toán tài chính
	KTT430
	
	

	22
	KTC132
	Thị trường chứng khoán 
	KTC132
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	23
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	24
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	26
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	27
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	28
	KTT436
	Kế toán tài chính
	3(2,1,5)
	KTT405(a)
	

	29
	KTT463
	Tài chính doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	34
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	35
	KTT471
	Thực tập Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng (**)
	3(1,2,3)
	KTT462(a)
	

	36
	KTT473
	Nghiệp vụ ngân hàng (**)
	3(2,1,5)
	KTT462(a)
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	37
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	38
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	39
	KTT435
	Thuế
	4(3,1,7)
	KTT431(a)
	

	40
	KTC188
	Tài chính công
	2(1,1,3)
	
	

	41
	KTT496
	Đồ án chuyên ngành 1 (**)
	1(0,1,1)
	
	

	42
	KTT498
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	KTT4283
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	4(0,2,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	44
	KTT412
	Kinh tế vĩ mô
	KTT412
	
	

	45
	KTT433
	Thẩm định tín dụng 
	KTT433
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2022


HIỆU TRƯỞNG


Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mã ngành, nghề:  534020




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ
Mã môn học: KTT404
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí: Kinh tế vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành Tài chính doanh nghiệp, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chính trị và trước các môn cơ sở khác của ngành.

· Tính chất: Kinh tế vi mô là môn học nghiên cứu cách thức ra quyết định của các chủ thể kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các thị trường cụ thể, là cơ sở để học các môn chuyên môn của ngành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức: Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; hiểu được đặc điểm từng thị trường trong cấu trúc thị trường.
- Kỹ năng:

· Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

· Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa.

· Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

· Phân biệt, nhận biết được từng thị trường trong cấu trúc thị trường
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

1.1. Một số khái niệm 
1.2. Những vấn đề cơ bản của kinh tế học
1.3. Khái quát về thị trường
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2: Cung – cầu và giá thị trường
2.1. Cầu

2.2. Cung

2.3. Mối quan hệ cung – cầu

2.4. Sự co giãn của cung – cầu
2.5 Can thiệp của Chính phủ vào thị trường
	18
	17
	
	1

	3
	Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

3.1. Thuyết hữu dụng
3.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng

3.3 Sự hình thành đường cầu
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp 

4.1. Lý thuyết về sản xuất 

4.2. Lý thuyết về chi phí
	9
	9
	
	1

	5
	Chương 5: Cấu trúc thị trường 

5.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

5.2. Thị trường độc quyền hoàn toàn
5.3. Thị trường cạnh tranh độc quyền

5.4. Độc quyền nhóm
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC 


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô, kinh tế thực chứng và kinh tế chuẩn tắc.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập.

Nội dung chương:
1.1. Một số khái niệm 

     1.1.1 Khái niệm kinh tế học

     1.1.2 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

     1.1.3 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

1.2. Những vấn đề cơ bản của kinh tế học

    1.2.1 Quy luật khan hiếm và chi phí cơ hội

    1.2.2 Đường giới hạn khả năng sản xuất

    1.2.3 Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế

    1.2.4 Các mô hình kinh tế
1.3. Khái quát về thị trường

    1.3.1 Khái niệm về thị trường

    1.3.2 Chủ thể kinh tế của thị trường

    1.3.2 Sơ đồ chu chuyển kinh tế giản đơn

1.4 Thảo luận
CHƯƠNG 2: CUNG – CẦU VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG
Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu, thuế và trợ cấp.
- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Nội dung chương:

2.1. Cầu 










2.1.1. Khái niệm;

2.1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường;

2.1.3. Luật cầu;

2.1.4. Các yếu tố hình thành cầu;

2.1.5. Sự thay đổi của lượng cầu và của cầu.

2.2. Cung










2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Cung cá nhân và cung thị trường
2.2.3. Luật cung
2.2.4. Các yếu tố hình thành cung
2.2.5. Sự thay đổi của lượng cung và của cung.

2.3. Mối quan hệ cung – cầu







2.3.1. Trạng thái cân bằng
2.3.2. Dư thừa và thiếu hụt
2.3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng và kiểm soát giá.

2.4. Sự co giãn của cung – cầu







2.4.1. Co giãn của cầu
2.4.2. Sự co giãn của cung theo giá.
2.5 Can thiệp của chính phủ vào thị trường

     2.5.1 Can thiệp trực tiếp của Chính phủ: giá trần và giá sàn

     2.5.2 Can thiệp gián tiếp của Chính phủ: thuế và trợ cấp
2.6. Thảo luận








- Thảo luận các nội dung đã học trong chương (cung cầu, cân bằng cung cầu, co giãn cung cầu, thuế và trợ cấp).

- Bài tập tính toán lượng cung, lượng cầu; xác định cung – cầu, điểm cân bằng mới, thuế và trợ cấp
Kiểm tra 










CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Nội dung chương:
3.1. Thuyết hữu dụng

       3.1.1 Hữu dụng

       3.1.2 Tổng hữu dụng

       3.1.3 Hữu dụng biên

      3.1.4 Quy luật hữu dụng biên giảm dần
3.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng
3.3. Sự hình thành đường cầu

3.4 Thảo luận









- Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai để củng cố kiến thức.

- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

- Bài tập xác định hữu dụng biên, tổng hữu dụng; xác định phương án tiêu dùng tối ưu.
CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP       Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về sản xuất, chi phí.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán về xác định phương án sản xuất tối ưu, chi phí, sản lượng hòa vốn, sản lượng tối đa hóa lợi nhuận, sản lượng tối thiểu hóa thua lỗ và sản lượng để doanh nghiệp có lời, hay phải đóng cửa

- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học.

Nội dung chương:

4.1. Lý thuyết về sản xuất  

          4.1.1 Hàm sản xuất

          4.1.2 Sản xuất trong ngắn hạn

              4.1.2.1 Tổng sản lượng trong ngắn hạn

              4.1.2.2 Năng suất trung bình


  4.1.2.3 Năng suất biên

              4.1.2.4 Quy luật năng suất biên giảm dần


  4.1.2.5 Mối quan hệ giữa năng suất trung bình và năng suất biên

         
  4.1.2.6 Mối quan hệ giữa năng suất biên và tổng sản lượng

         4.1.3 Nguyên tắc sản xuất


4.2. Lý thuyết về chi phí








     4.2.1 Chi phí kinh tế và chi phí kế toán

     4.2.2 Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

     4.2.3 Chi phí sản xuất và thời gian 
     4.2.4 Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn
4.3. Thảo luận









- Các kiến thức về sản xuất, chi phí
- Bài tập liên quan đến sản xuất và chi phí: nguyên tắc sản xuất và tìm được mức sản lượng để hòa vốn, mức sản lượng để có lời, mức sản lượng doanh nghiệp phải đóng cửa, mức sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận, mức sản lượng mà doanh nghiệp tối thiểu hóa thu lỗ.

Kiểm tra



CHƯƠNG 5: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các cấu trúc thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền hoàn toàn, cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm) từ đó đưa ra được sự so sánh ưu, nhược điểm của từng loại thị trường.

- Nhận định chính xác được thị trường trong thực tiễn.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu.

Nội dung chương:

5.1. Cạnh tranh hoàn hảo  








5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
5.2. Độc quyền hoàn toàn









5.2.1. Độc quyền bán
5.2.2. Độc quyền mua
5.3. Cạnh tranh độc quyền








5.3.1. Khái niệm và đặc điểm
5.4. Độc quyền nhóm







5.4.1. Khái niệm và đặc điểm
5.5. Thảo luận









- Các cấu trúc thị trường (cạnh tranh, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền tập đoàn).
- So sánh ưu nhược điểm của từng loại thị trường; lấy một thị trường cụ thể trong thực tiễn để phân tích, thảo luận.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

- Kiến thức: Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

- Kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa.

+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

+ So sánh được thị trường cạnh tranh và độc quyền.

+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

2. Phương pháp

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: kiểm tra viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

- Đánh giá cuối môn học: kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cầu – cung hàng hóa.

- Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

-TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, ThS. Trần Bá Thọ, TS. Nguyễn Bảo Hoàng (2018), Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

-TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, ThS. Trần Bá Thọ, TS. Nguyễn Bảo Hoàng (2018), Câu hỏi – Bài tập – Trắc nghiệm Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- PGS.TS. Nguyễn Văn Dần (2018), Giáo trình Kinh tế Vi mô I, II, NXB Tài chính 
- PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư (2017), Giáo trình Kinh tế Vi mô, Trường Đại học Tài chính - Marketing
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      
Trưởng khoa


Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Mã môn học: KTT405
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;(Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

·  Vị trí: Môn Nguyên lý kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở được bố trí giảng dạy ngay ở học kỳ đầu tiên. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 

·  Tính chất: Môn học Nguyên lý kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho học sinh học tốt các môn chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
·  Kiến thức:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.

· Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.

· Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.

·  Kỹ năng:

· Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.

· Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả ngành và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

· Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Khái niệm – Đối tượng – Chương 1: Nhiệm vụ – Phương pháp hạch toán kế toán 

1.1. Khái niệm hạch toán kế toán 

1.2. Chức năng – Vai trò – Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 

1.3. Đối tượng của kế toán

1.4. Hệ thống phương pháp kế toán 
1.5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Tài khoản và ghi sổ kép

2.1. Tài khoản

2.2. Ghi sổ kép

2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết

2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản

2.5. Hệ thống tài khoản kế toán
	20
	19
	
	1

	3
	Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán

3.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán

3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
	12
	12
	
	

	4
	Chương 4: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.1. Bảng cân đối kế toán

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	8
	8
	
	

	5
	Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp 

5.1. Kế toán quá trình mua hàng

5.2. Kế toán bán hàng
5.3. Kế toán chi phí hoạt động

5.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
	16
	15
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM – ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
Thời gian: 4 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.

- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán.

- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán.

- Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế toán.

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Nội dung chương:
	1.1.  Khái niệm hạch toán kế toán 
1.1.1. Sơ lược về sự ra đời và phát triển của hạch toán kế toán 

1.1.2. Kế toán là gì?

	1.2. Chức năng – Vai trò – Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 

1.2.1. Chức năng của kế toán

1.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán 

1.2.3. Vai trò của kế toán trong nền kinh tế thị trường

1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp

1.2.5. Phân loại kế toán 

	1.3. Đối tượng kế toán 

1.3.1. Khái quát về đối tượng kế toán 

1.3.2. Phân loại tài sản theo kết cấu 

1.3.3. Phân loại tài sản theo nguồn hình thành 

1.3.4. Sự vận động của tài sản 

	1.4.  Hệ thống phương pháp kế toán 

	1.5.  Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán 

1.5.1. Một số khái niệm kế toán 

1.5.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

1.5.3. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán 


CHƯƠNG 2: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
Thời gian: 20 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản kế toán.

- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán.

- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán.

- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán.

- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu.

- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.

- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

Nội dung chương:
	2.1. Tài khoản
2.1.1. Khái niệm tài khoản

2.1.2. Phân loại tài khoản

2.1.3. Kết cấu của tài khoản

	2.2. Ghi sổ kép

2.2.1. Khái niệm ghi sổ kép

2.2.2. Các loại định khoản

	2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.3.1. Kế toán tổng hợp

2.3.2. Kế toán chi tiết

2.3.3. Mối quan hệ giữa tài khoản các cấp và sổ chi tiết

	2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản

	2.5. Hệ thống tài khoản kế toán

	Kiểm tra


CHƯƠNG 3: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN
Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản.

- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa trình sản xuất, quá trình bán hàng.

- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản.

- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản.

- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.

- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán.

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp

Nội dung chương:
	3.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán

3.1.1. Nguyên tắc giá gốc

3.1.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục

3.1.3. Nguyên tắc thận trọng

3.1.4. Nguyên tắc khách quan

3.1.5. Nguyên tắc nhất quán

3.1.6. Ảnh hưởng của mức giá chung thay đổi

	3.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu

3.2.1. Tài sản cố định

3.2.2. Nguyên vật liệu

3.2.2.1. Khi nhập kho

3.2.2.2. Khi xuất kho


CHƯƠNG 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán.

- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.

- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn cho phù hợp.

- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán.

- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
	4.1. Bảng cân đối kế toán

4.1.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán

4.1.2. Nội dung và kết cấu Bảng cân đối kế toán

	4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.2.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4.2.2. Kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP 

Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình mua hàng
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình sản xuất
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình bán hàng
· Nắm được, hiểu được và hạch toán được quá trình xác định kết quả kinh doanh
Nội dung chương:
	5.1. Kế toán quá trình mua hàng

5.1.1. Tài khoản sử dụng

5.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

	5.2. Kế toán bán hàng
5.2.1. Tài khoản sử dụng

5.2.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

	5.3. Kế toán chi phí hoạt động

	5.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

	5.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

	Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.

+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.

+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.

+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu môn học chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng . Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ , giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5, chương 6

4. Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Chuẩn mực kế toán

- Luật kế toán

- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017
- Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2017.

- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2017
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).




TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 2022




  
Trưởng Khoa



           

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Mã môn học: KTT464

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

· Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng các ngành kinh tế, được bố trí giảng dạy sau các môn học chung.
· Tính chất: Là môn khoa học xã hội, sinh viên  được tiếp cận với những kiến thức về Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước (VBQLNN) thông thường.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản chung về VBQLNN

· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để soạn thảo được các VBQLNN thông thường.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp, yêu thích môn học để có động lực học tập, ứng dụng trong công việc và đời sống.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Các kiến thức cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước

1.1. Những khái niệm cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước  

1.2. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý  nhà nước
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Phân loại văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản, thể thức văn bản.

2.1. Phân loại văn bản                                                                  

2.2 Thẩm quyền ban hành văn bản

2.3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý Nhà nước

2.4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	15
	3
	12
	

	3
	Chương 3: Kĩ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước

3.1. Những yêu cầu về soạn thảo văn bản 3.2. Trình tự soạn và ban hành văn bản                                                 3.3. Thủ tục ban hành văn bản                                                                   

3.4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	15
	4
	10
	1

	4
	Chương 4: Soạn thảo một số văn bản cá biệt và văn bản hành chính thông thường

4.1. Quyết định                                                                                    

4.2. Chỉ thị

4.3. Công văn

4.4. Thông báo

4.5. Báo cáo

5.6. Tờ trình

4.7. Biên bản

4.8. Đề án, kế hoạch, chương trình

4.9. Giấy mời họp

4.10. Hợp đồng Kinh tế
	9
	3
	5
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (VBQLNN)
Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu: Cung cấp cho  sinh viên khái niệm cơ bản về VB, VBQLNN, chức năng và vai trò của VBQLNN

 Nội dung chương:
	1. Những khái niệm cơ bản về văn bản quản lý Nhà nước                

1.1. Khái niệm cơ bản về văn bản.

1.2. Khái niệm về văn bản quản lý Nhà nước.  

1.3. Chức năng của văn bản.

	1.2. Vai trò của văn bản trong hoạt động quản lý nhà nước

1.2.1. Đảm bảo thông tin.

1.2.2. Phương tiện truyền đạt các quyết định quản lý.

1.2.3. Phương tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý.

1.2.4. Công cụ xây dựng hệ thống Pháp luật.



Bài tập/thảo luận









CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI VĂN BẢN, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN HIỆU LỰC VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BẢN, THỂ THỨC VĂN BẢN


Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

+ Cung cấp cho sinh viên  các tiêu thức phân loại văn bản, thể thức của văn bản quản lý Nhà nước, thẩm quyền ban hành và nguyên tắc thực hiện.

+ Các tiêu chí phân loại văn bản, các yếu tố cấu thành văn bản, thẩm quyền ban hành và nguyên tắc thực hiện VBQLNN.
 Nội dung chương:
	2.1. Phân loại văn bản.                                                                  
	

	2.2. Thẩm quyền ban hành văn bản
	

	2.3. Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý Nhà nước                 

	2.4. Thể thức văn bản quản lý Nhà nước                                    
	

	Bài tập/thảo luận





	  


CHƯƠNG 3: KĨ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
        






  
                                Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên những yêu cầu, nội dung, trình tự  soạn thảo và mẫu chung của các loại VBQLNN thông thường.

Nội dung chương:
	3.1. Những yêu cầu về soạn thảo văn bản.                                              

	3.2. Trình tự soạn và ban hành văn bản.                                                 

	3.3. Thủ tục ban hành văn bản.                                                                   

	3.4. Văn phong và ngôn ngữ văn bản quản lý Nhà nước.                              

	Bài tập/thảo luận







Kiểm tra 









CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN CÁ BIỆT VÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG THƯỜNG
Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu: Cung cấp cho sinh viên  một số mẫu và rèn luyện kỹ năng soạn thảo các VBQLNN thông thường.
Nội dung chương:
	4.1 Quyết định                                                                                    

	4.2 Chỉ thị                                                                                           

	4.3 Công văn

	4.4 Thông báo                                                                                    

	4.5 Báo cáo                                                                                        

	4.6 Tờ trình

	4.7 Biên bản                                                                                       

	4.8 Đề án, kế hoạch, chương trình

	4.9 Giấy mời họp

	4.10 Hợp đồng kinh tế                                                                              

	Bài tập/thảo luận

	Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản chung về VBQLNN

Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để soạn thảo được các VBQLNN thông thường.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp, yêu thích môn học để có động lực học tập, ứng dụng trong công việc và đời sống.

2. Phương pháp:

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4

4.Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình soạn thảo văn bản – ĐHKTQD - 2017.

- Giáo trình hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính - Học viện HCQG - 2004.

- Giáo trình STVB trường Cao đẳng - Văn thư lưu trữ – 2017.

- Lưu Kiếm Thanh: Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước, NXB Thống kê năm 2017.

- Lưu Kiếm Thanh: Hướng dẫn soạn thảo văn bản lập quy, NXB Thống kê năm 2017.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      
Trưởng khoa


Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Mã môn học: KTT414
Thời gian thực hiện môn học:60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

Vị trí: Môn học Nguyên lý thống kê nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị.

Tính chất: Môn học Nguyên lý thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế- xã hội hỗ trợ cho các môn học chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Kiến thức

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê

+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học

Kỹ năng

+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu

+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1:Một số vấn đề chung về thống kê học

1.1.Sự ra đời và phát triển của thống kê học

1.2.Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.3.Cơ sở lý luận của thống kê học

1.4.Cơ sở phương pháp luận của thống kê học

1.5.Nhiệm vụ của thống kê học

1.6.Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê

2.2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê

2.2.1.Phân tích đối tượng, xác định nội dung nghiên cứu

2.2.2. Xây dựng hệ thống khái niệm

2.2.3. Điều tra thống kê

2.2.4. Tổng hợp thống kê

2.2.5. Phân tích, dự báo thống kê
2.2.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu
	4
	4
	
	

	III
	Chương 3: Tổng hợp thống kê

3.1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê

3.2. Phân tổ thống kê

3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê

3.2.2. Phương pháp phân tổ

3.2.2.1. Xác định tiêu thức phân tổ

3.2.2.2. Xác định số tổ cần thiết

3.2.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu giải thích

a. Tiêu thức thuộc tính

b. Tiêu thức lượng biến

3.2.3. Bảng thống kê

3.2.4. Đồ thị thống kê
	16
	8
	7
	1

	IV
	Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội

4.1. Số tuyệt đối trong thống kê

4.2. Số tương đối trong thống kê

4.3. Số bình quân trong thống kê
	20
	8
	11
	1

	V
	Chương 5: Sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội

5.1. Dãy số thời gian

5.2. Chỉ số
	16
	4
	12
	

	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học                              Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học.

- Xác định được đối tượng nghiên cứu của thống kê học

- Giải thích được cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học

- Định nghĩa được một số khái niệm thường dùng trong thống kê học.

- Hệ thống hoá được một số vấn đề chung về thống kê học

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

        - Có phương pháp tự học tập, nghiên cứu
Nội dung:

1.1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học
1.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
1.3. Cơ sở lý luận của thống kê học

1.4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học

1.5. Nhiệm vụ của thống kê học


1.6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học


1.6.1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể




1.6.2. Tiêu thức thống kê






1.6.3. Chỉ tiêu thống kê

1.7. Bảng thống kê và đồ thị thống kê



1.7.1. Bảng thống kê






1.7.2. Đồ thị thống kê

Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê 


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung của điều tra thống kê

- Trình bày được nội dung của tổng hợp thống kê

- Trình bày được nội dung của phân tích và dự báo thống kê

- Thu thập được tài liệu ban đầu về hiện tượng kinh tế cần nghiên cứu

- Tổng hợp được các tài liệu đã thu thập được

- Phân tích được số liệu thu thập và tổng hợp được; Dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có phương pháp học tập

- Tuân thủ các bước trong quá trình nghiên cứu thống kê
Nội dung:

2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê

2.2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê

2.2.1. Phân tích đối tượng, xác định nội dung nghiên cứu

2.2.2. Xây dựng hệ thống khái niệm

2.2.3. Điều tra thống kê



2.2.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra thống kê

2.2.3.2. Các loại điều tra thống kê


2.2.3.3. Các phương pháp điều tra thống kê


2.2.3.4. Hình thức tổ chức điều tra thống kê


2.2.3.5. Sai số trong điều tra thống kê

2.2.4. Tổng hợp thống kê


2.2.4.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê


2.2.4.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê

2.2.5. Phân tích, dự báo thống kê




2.2.5.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê


2.2.5.2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê

2.2.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu

Chương 3: Tổng hợp thống kê 



Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được các bước liên quan đến quá trình tổng hợp thống kê

- Mô tả được khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê

- Phân tích được nội dung tiêu thức phân tổ

- Xác định được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê

- Xác định được chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê

- Trình bày được nội dung phân tổ liên hệ

- Tính toán được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê

- Ứng dụng đúng chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê

- Tổng hợp được số liệu đã thu thập được phục vụ công tác phân tích và dự đoán các 
hiện tượng kinh tế xã hội.

- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập


- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung:

3.1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê

3.2. Phân tổ thống kê
3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê


3.2.1.1. Khái niệm





3.2.1.2. Ý nghĩa





3.2.1.3. Nhiệm vụ

3.2.2. Phương pháp phân tổ

3.2.2.1 Tiêu thức phân tổ

3.2.2.2. Xác định số tổ cần thiết


a. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính




b. Phân tổ theo tiêu thức lượng biến

- Một tiêu thức

- Nhiều tiêu thức


- Phân tổ lại


3.2.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu giải thích

3.3. Bài tập, thực hành



Phân tổ thống kê. Trình bày kết quả phân tổ bằng bảng thống kê

3.4. Kiểm tra

Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội 

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung của số tuyệt đối

- Trình bày được nội dung của số tương đối

- Trình bày được nội dung của số bình quân

- Tính được số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân trong thống kê

- Xác định được quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội

- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội từ đó phân tích và dự đoán được hiện tượng kinh tế - xã hội sẽ xảy ra trong tương lai.

- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập

- Tích cực, chủ động, chính xác trong luyện tập


- Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè trong quá trình thảo luận, học tập

Nội dung:

4.1. Số tuyệt đối trong thống kê




4.1.1. Khái niệm số tuyệt đối






4.1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối






4.1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối






4.1.4. Đơn vị đo lường số tuyệt đối


4.1.5. Các loại số tuyệt đối
4.2. Số tương đối trong thống kê



4.2.1. Khái niệm số tương đối





4.2.2. Ý nghĩa số tương đối





4.2.3. Đặc điểm số tương đối





4.2.4. Hình thức biểu hiện số tương đối




4.2.5. Các loại số tương đối


4.2.5.1.  Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch

4.2.5.2. Số tương đối hoàn thành kế hoạch

4.2.5.3. Số tương đối kết cấu

4.2.6. Điều kiện vận dụng số tương đối, số tuyệt đối

4.3. Số bình quân trong thống kê



4.3.1. Khái niệm số bình quân




4.3.2. Ý nghĩa số bình quân





4.3.3. Đặc điểm số bình quân





4.3.4. Các loại số bình quân

4.3.4.1. Số bình quân cộng

4.3.4.2. Số bình quân điều hòa

4.3.4.3. Số bình quân nhân

4.3.4.3. Số mode

4.3.4.4. Số trung vị





4.3.5. Điều kiện vận dụng số bình quân

4.4. Bài tập, thực hành



- Tính số tuyệt đối, tương đối

- Tính số bình quân


- Tính độ biến thiên tiêu thức
4.5. Kiểm tra
Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội

 Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nội dung dãy số thời gian

- Trình bày được nội dung chỉ số dùng trong thống kê

- Xác định được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội

- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội

- Phân tích được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội và dự đoán được các hiện tượng có thể xảy ra.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác

- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập

Nội dung:

5.1. Dãy số thời gian


5.1.1. Khái niệm, ý nghĩa





5.1.2. Phân loại dãy số thời gian

5.1.3. Nguyên tắc xác định dãy số thời gian


5.1.4. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

5.1.4.1. Mức độ bình quân theo thời gian

5.1.4.2. Lượng tăng/ giảm tuyệt đối

5.1.4.3. Tốc độ phát triển

5.1.4.4. Tốc độ tăng/ giảm

5.1.4.5. Trị tuyệt đối 1% tăng liên hoàn

5.1.5. Phương pháp dự báo biến động dãy số thời gian trong ngắn hạn

5.2. Chỉ số


5.2.1. Khái niệm, ý nghĩa





5.2.2. Phân loại chỉ số





- Căn cứ vào phạm vi tính toán

- Căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu

5.2.3. Ký hiệu thường dùng khi tính chỉ số




5.2.4. Phương pháp tính chỉ số





5.2.5. Hệ thống chỉ số

5.3. Bài tập
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

Kiến thức

+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê

+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học

Kỹ năng

+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu

+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Điều tra thống kê

- Các phương pháp điều tra thống kê

- Phân tổ thống kê

- Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội

4. Tài liệu cần tham khảo:   

- Giáo trình Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Thống kê,2020

- Bài tập Nguyên lý  thống kê kinh tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế,2013

- Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2013

- Giáo trình nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2012

-Thống kê kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Mã số môn học: KTT426
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: 

Môn học Tài chính tiền tệ nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị và kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.

- Tính chất: 

Môn học Tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề về tài chính, tiền tệ.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Kiến thức:

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính

+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến NSNN và Chính sách tài khóa

+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ 

+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính và thị trường tài chính
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về NHTW và Chính sách tiền tệ
Kỹ năng:

+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ

+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay

+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát

+ Giải thích được những tác động của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ lên nền kinh tế.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Đại cương về tài chính
	3
	3
	 
	 

	
	1.1. Khái quát sự ra đời và sự phát triển của tài chính
	
	
	
	

	
	1.2. Bản chất của tài chính
	
	
	
	

	
	1.3 Chức năng của tài chính
	
	
	
	

	
	1.4 Hệ thống tài chính
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II. 
	Chương 2: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ
	6
	3
	3
	

	
	2.1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ
	
	
	
	

	
	2.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
	
	
	
	

	
	2.3.Các chế độ tiền tệ
2.4.Các học thuyết tiền tệ

2.5.Cung, cầu tiền

2.6.Lạm phát
	
	
	
	

	III
	Chương 3: Lãi suất
	9
	3
	5
	 1

	
	3.1. Khái niệm và phân loại lãi suất
	
	
	
	

	
	3.2. Phương pháp xác định lãi suất
	
	
	
	

	
	3.2.1. Phương pháp tính lãi
	
	
	
	

	
	3.2.2. Hiện giá
	
	
	
	

	
	3.2.3. Lãi suất hoàn vốn

3.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến lãi suất
	
	
	
	

	IV
	Chương 4: Ngân hàng trung ương
	 6
	2
	4
	

	
	4.1. Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng Trung ương
	
	
	
	

	
	4.2. Mô hình tổ chức ngân hàng Trung ương
	
	
	
	

	
	4.3. Chức năng của ngân hàng Trung ương
	
	
	
	

	
	4.4. Chính sách tiền tệ và vai trò của ngân hàng Trung ương
	
	
	
	

	V
	Chương 5: Tài chính công và Chính sách tài khóa
	9
	3
	5
	1

	
	2.1 Các vấn đề chung về tài chính công
	
	
	
	

	
	2.2 Các hoạt động ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	
	2.2.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	
	2.2.2 Thu ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	
	2.2.3 Chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	
	2.3 Tổ chức ngoài ngân sách
	
	
	
	

	
	2.4 Chính sách tài khóa
	
	
	
	

	VI
	Chương 6: Trung gian tài chính
	9
	2
	7
	

	
	6.1. Khái niệm và đặc điểm
	
	
	
	

	
	6.2. Chức năng của trung gian tài chính
	
	
	
	

	
	6.3. Các trung gian tài chính
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

 CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH             


 Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu

- Trình bày nền tảng và sự phát triển của tài chính.

- Trình bày mối quan hệ giữa tài chính và tiền tệ

- Trình bày các chức năng và nhiệm vụ của tài chính và hệ thống tài chính

Nội dung chương:
1.1 Nền tảng và sự phát triển của tài chính
1.2 Bản chất của tài chính
1.3 Chức năng của tài chính
1.4 Hệ thống tài chính
CHƯƠNG 2: TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu

- Trình bày sự ra đời và phát triển của tiền tệ

- Trình bày được bản chất và chức năng của tiền tệ

- Trình bày các chế độ tiền tệ
-Trình bày được các học thuyết về tiền

- Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, tác động và biện pháp kiểm soát lạm phát
Nội dung chương:
2.1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ
2.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
2.3. Các chế độ tiền tệ
2.4.Các học thuyết tiền tệ

2.5.Cung, cầu tiền

2.6.Lạm phát

CHƯƠNG 3: LÃI SUẤT             





 Thời gian: 9  giờ
Mục tiêu
- Trình bày bản chất và chức năng của lãi suất.

-  Vận dụng tính lãi, hiện giá dòng tiền

- Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

Nội dung chương:
3.1. Khái niệm và phân loại lãi suất
3.2. Phương pháp xác định lãi suất
3.2.1. Phương pháp tính lãi

3.2.2. Hiện giá

3.2.3. Lãi suất hoàn vốn

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất
CHƯƠNG 4: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG             


 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được vài trò của NHTW
- Trình bày được mô hình NHTW các quốc gia

- Trình bày được chính sách tiền tệ và các công cụ thực thi chính sách tiền tệ
Nội dung chương:
4.1. Quá trình ra đời và bản chất của ngân hàng Trung ương

4.2. Mô hình tổ chức ngân hàng Trung ương

4.3. Chức năng của ngân hàng Trung ương

4.4. Chính sách tiền tệ và vai trò của ngân hàng Trung ương

4.5. Các công cụ của chính sách tiền tệ
CHƯƠNG 5: TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA   Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của ngân sách nhà nước.

 - Trình bày các nội dung liên quan đến chính sách tài khóa
- Giải thích được tác động của chính sách tài khóa đến nền kinh tế
Nội dung chương:
2.1 Các vấn đề chung về tài chính công
2.2 Hoạt động ngân sách nhà nước

2.2.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước

2.2.2 Thu ngân sách nhà nước

2.2.3 Chi ngân sách nhà nước
2.4 Chính sách tài khóa

CHƯƠNG 6: TRUNG GIAN TÀI CHÍNH                                           Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu

- Trình bày được tầm quan trọng của trung gian tài chính

- Trình bày sự khác nhau giữa tài chính gián tiếp so với trực tiếp

- Trình bày tầm quan trọng của thông tin bất cân xứng trong thị trường tài chính.
Nội dung chương:
6.1. Khái niệm và đặc điểm
6.2. Chức năng của trung gian tài chính

6.2.1. Chi phí giao dịch

6.2.2. Chia sẻ rủi ro

6.2.3. Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức
6.3. Các trung gian tài chính

6.3.1. Tổ chức lưu ký

a. Ngân hàng thương mại

b. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S & Ls)

c. Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương

6.3.2. Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng

a. Công ty bảo hiểm

b. Quỹ hưu trí

6.3.3. Trung gian đầu tư

a. Công ty tài chính

b. Quỹ hỗ tương
c. Quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Phòng học lý thuyết.

· Máy tính, máy chiếu projector.

· Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.

· Câu hỏi, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

Kiến thức:

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính

+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến NSNN và Chính sách tài khóa

+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ 

+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính và thị trường tài chính
+ Trình bày được những kiến thức về NHTW và chính sách tiền tệ
Kỹ năng:

+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ

+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay

+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Ngân sách Nhà nước, Chính sách tài khóa, Chính sách tiền tệ
· Bản chất, chức năng của tiền tệ

· Lạm phát

· Đặc điểm của Ngân hàng thương mại, NHTW
4. Tài liệu cần tham khảo:

· PGS.TS. Sử Đình Thành – PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng, Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2017

· PGS.TS Lê Văn Tề - Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Phương Đông

· TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2010
· TS. Lê Thị Tuyết Hoa – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê 2017

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP.HCM, ngày.....   ....tháng..    .....năm 2022

 Trưởng khoa








          Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH CÔNG
Mã môn học: KTC188

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Vị trí: là Môn học trang bị những kiến thức về tài chính công cho sinh viên. Môn học được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành Môn học Tài chính doanh nghiệp 1
Tính chất: Môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức: 

- Trình bày được lý luận tổng quan về Tài chính công trong nền kinh tế thị trường. 

- Phân tích được các ngoại tác. 

- Phân biệt được các loại hàng hóa công, xác định được đầu ra tối ưu cho hàng hóa công. 

- Đánh giá được hiệu quả đầu tư dự án công, phân tích được lợi ích và chi phí dự án công. 

- Cách thức sử dụng các nguồn tài chính công hiệu quả và phân cấp tài khóa hợp lý. 

- Biết được các phương thức quản lý chi tiêu công, quản lý nợ công, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và nợ công. 

- Hiểu được các nội dung thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam

Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức để lập được dự toán ngân sách.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tập trung, tích cực hoàn thành công việc. 

+ Thận trọng, dứt khoát và khẩn trương khi hoạt động.

+ Nghiêm túc và thân thiện trong môi trường làm việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về Tài chính công 
	3
	3
	
	0

	2
	Chương 2: Ngoại tác 
	6
	2
	4
	0

	3
	Chương 3: Hàng hóa công 
	6
	1
	5
	0

	4
	Chương 4: Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án công 
	12
	3
	8
	1

	5
	Chương 5: Phân cấp tài khóa 
	6
	2
	4
	0

	6
	Chương 6: Quản lý chi tiêu công và nợ công 
	12
	2
	9
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


Nội dung chi tiết

Chương 1. Tổng quan về Tài chính công 

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Hiểu rõ bản chất, vai trò và cách thức đánh giá hiệu quả của tài chính công

Nội dung:

1.1. Khái niệm, bản chất và chức năng Tài chính công 


     1.1.1. Khái niệm Tài chính công 

      1.1.2. Bản chất Tài chính công 

      1.1.3. Chức năng Tài chính công 

1.2. Cấu trúc tài chính công 






      1.2.1. Ngân sách nhà nước 

      1.2.2. Các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách nhà nước 

      1.2.3. Nợ công 

1.3. Vai trò của chính phủ 



         



1.4. Hiệu quả Pareto 







      1.4.1. Khái niệm hiệu quả Pareto 

      1.4.2. Hiệu quả Pareto trong tiêu dùng 

      1.4.3. Hiệu quả Pareto trong sản xuất 

      1.4.4. Hiệu quả Pareto hỗn hợp 

1.5. Tối đa hóa phúc lợi xã hội 






      1.5.1. Sự đền bù tiềm năng 

      1.5.2. Hàm phúc lợi xã hội 

      1.5.3. Phân tích lợi ích và chi phí 

Thực hành









Chương 2. Ngoại tác 

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Trình bày được các lý thuyết về ngoại tác
Nội dung:

2.1 Khái niệm ngoại tác 


2.2. Lý thuyết ngoại tác 


2.2.1. Ngoại tác sản xuất tiêu cực 

2.2.2. Ngoại tác tiêu dùng tích cực 

2.2.3. Ngoại tác tích cực 

2.3. Những giải pháp của khu vực tư về vấn đề ngoại tác
 

2.3.1. Giải pháp và định lý Coase 

2.3.2. Những hạn chế về giải pháp của định lý Coase 

2.4. Những giải pháp của khu vực công về vấn đề ngoại tác 



2.4.1. Đánh thuế để điều chỉnh 

2.4.2. Trợ cấp 

2.4.3. Điều tiết lượng sản xuất 

2.5. Sự khác nhau giữa cách tiếp cận giá cả và số lượng để giải quyết vấn đề về ngoại tác 


2.5.1. Mô hình cơ bản 

2.5.2. Đánh thuế và điều tiết lượng sản xuất trong mô hình này 

2.5.3. Nhiều nhà máy thép với chi phí cắt giảm khác nhau 

2.5.4. Tính không chắc chắn về chi phí giảm ô nhiễm 

Thực hành









Chương 3. Hàng hóa công 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

+ Hiểu rõ bản chất của hàng hóa  công

+ Hiểu rõ cách thức sản xuất hàng hóa tiêu dùng ở khu vực công và khu vực tư

Nội dung:

3.1. Khái niệm và phân loại hàng hóa công 




3.1.1. Khái niệm hàng hóa công 

3.1.2. Phân loại hàng hóa công 

3.2. Xác định đầu ra tối ưu cho hàng hóa tiêu dùng chung 


3.3. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực tư 


      3.3.1. Mức khả dụng 

      3.3.2. Khắc phục tình trạng người hưởng thụ tự do không trả tiền 

      3.3.3. Giá phí và chi phí giao dịch 

3.4. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực công 


      3.4.1. Phản ứng khu vực tư đối với cung cấp công 

      3.4.2. Đo lường chi phí và lợi ích hàng hóa công 

      3.4.3. Đo lường sở thích hàng hóa công 

3.5. Hàng hóa tiêu dùng chung thuần túy và không thuần túy 

Thực hành









Chương 4. Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án công 


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Đánh giá được hiệu quả đầu tư của khu vực công

Nội dung:
4.1. Những vấn đề cơ bản trong phân tích đầu tư dự án công 
   

4.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư công 



  

      4.2.1. Lựa chọn tỷ suất chiết khấu của khu vực công 

4.2.2. Các yếu tố ngoại tác trong phân tích lợi ích và chi phí 

4.2.3. Đo lường chi phí trong các dự án công 

4.2.4. Xác định lợi ích trong các dự án công 

4.2.5. Kết hợp chi phí và lợi ích 

4.2.6. Một số vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích 

Thực hành










Kiểm tra









Chương 5. Phân cấp tài khóa 





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Trình bày được phân cấp tài khóa, tái phân phối giữa các cấp chính quyền

Nội dung:
  
5.1. Phân cấp tài khóa tối ưu 






      5.1.1 Mô hình Tiebout 

      5.1.2. Sự vận hành của mô hình Tiebout 

      5.1.3. Chứng minh mô hình Tiebout 

      5.1.4. Phân tích tài khóa tối ưu 

5.2. Tái phân phối giữa các cấp chính quyền 



      5.2.1. Khái niệm 

      5.2.2. Các công cụ tái phân bổ 

      5.2.3. Xem xét tình huống 

5.3. Phân cấp tài khóa ở một số quốc gia 




      5.3.1. Phân cấp tài khóa ở Mỹ 

      5.3.2. Phân cấp tài khóa ở các nước phát triển khác 

Thực hành








Chương 6. Quản lý chi tiêu công và nợ công 



Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: Trình bày được phương thức quản lý chi tiêu công và nợ công

Nội dung:

6.1. Các phương thức quản lý chi tiêu công 




6.1.1. Khái niệm quản lý chi tiêu công 

6.1.2. Các phương thức quản lý chi tiêu công 

6.1.3. Chiến lược quản lý chi tiêu công 

6.2. Nợ công 









6.2.1. Thiết lập mô hình 

6.2.2. Quan hệ giữa bội chi ngân sách và nợ công 

6.2.3. Nợ công của việt Nam 

6.3. Quản lý nợ công 







6.3.1. Khái niệm quản lý nợ công 

6.3.2. Ý nghĩa quản lý nợ công 

6.3.3. Khuôn khổ quản lý nợ công 

Thực hành










Kiểm tra









IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung:

Kiến thức 

- Trình bày được lý luận tổng quan về Tài chính công trong nền kinh tế thị trường. 

- Phân tích được các ngoại tác. 

- Phân biệt được các loại hàng hóa công, xác định được đầu ra tối ưu cho hàng hóa công. 

- Đánh giá được hiệu quả đầu tư dự án công, phân tích được lợi ích và chi phí dự án công. 

- Cách thức sử dụng các nguồn tài chính công hiệu quả và phân cấp tài khóa hợp lý. 

- Biết được các phương thức quản lý chi tiêu công, quản lý nợ công, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và nợ công. 

- Hiểu được các nội dung thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam

Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức để lập được dự toán ngân sách.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tập trung, tích cực hoàn thành công việc. 

+ Thận trọng, dứt khoát và khẩn trương khi hoạt động.

+ Nghiêm túc và thân thiện trong môi trường làm việc.

2. Phương pháp: 

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương 4, chương 5

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài (2010), "Tài chính công và phân tích chính sách thuế", Trường Đại học Kinh tế TP- HCM, Nhà xuất bản Lao động xã hội. 

- Nguyễn Thị Cành (2010), "Tài Chính Công", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

- Harvey S.Rosen (2005), "Public finane", Sixth Edition, Princeton University, International Edition. 

- Jonathan Gruber (2005), "Public finane", Second Edition, Massachusetett Institute of Technology. 

-  Dương Thị Bình Minh (2005), “Tài Chính công”, Nhà xuất bản Tài chính. 

- Sử Đình Thành (2006), "Lý thuyết Tài chính công", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Mã môn học : KTT436
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)  
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

Vị trí:  Môn kế toán tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau các môn tài chính doanh nghiệp, là cơ sở để học các môn học chuyên môn của ngành.

Tính chất: Môn học kế toán tài chính nghiên cứu những kiến thức về nghiệp vụ kế toán.

Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Học phần kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

- Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

Kỹ năng:

- Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp.

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán.

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

- Lập được báo cáo tài chính quy định.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

- Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính doanh nghiệp

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do nhà nước ban hành.

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về Kế toán tài chính
	4
	4
	
	

	
	1.1. Môi trường pháp lý
	
	
	
	

	
	1.2. Các nguyên tắc kế toán, các yếu tố của báo cáo tài chính
	
	
	
	

	II
	Chương 2:Kế toán tiền và các khoản phải thu
	8
	4
	4
	

	
	2.1. Kế toán tiền
	
	
	
	

	
	2.2. Kế toán các khoản phải thu
	
	
	
	

	III
	Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
	12
	3
	8
	1

	
	3.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	3.2. Tính giá hàng tồn kho
	
	
	
	

	
	3.3. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
	
	
	
	

	IV
	Chương 4: Kế toán tài sản cố định 
	8
	4
	4
	

	
	4.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	4.2. Xác định giá trị của TSCĐ
	
	
	
	

	
	4.3. Kế toán tăng TSCĐ
	
	
	
	

	
	4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ
	
	
	
	

	
	4.5. Kế toán giảm TSCĐ
	
	
	
	

	V
	Chương 5: Kế toán nợ phải trả
	8


	2


	6
	

	
	5.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	5.2. Kế toán khoản phải trả cho người bán
	
	
	
	

	
	5.3. Kế toán khoản phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương
	
	
	
	

	
	5.4. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	
	
	
	

	VI
	Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu
	8
	4
	4
	

	
	6.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	6.2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	
	

	
	6.3. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	
	
	
	

	VII
	Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh
	8
	3
	4
	1

	
	7.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	7.2. Kế toán mua hàng
	
	
	
	

	
	7.3. Kế toán bán hàng
	
	
	
	

	
	7.4. Kế toán chi phí hoạt động
	
	
	
	

	
	7.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại
	
	
	
	

	VIII
	Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính
	4
	4
	
	

	
	8.1. Những vấn đề chung
	
	
	
	

	
	8.2. Bảng cân đối kế toán
	
	
	
	

	
	8.3. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
	
	
	
	

	
	8.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
	
	
	
	

	
	8.5. Thuyết minh báo cáo tài chính
	
	
	
	

	
	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

CH​ƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày đ​ược yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp.
- Phân biệt đư​ợc các hình thức ghi sổ kế toán.
- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức quy định.
- Trình bày được các hình thức bộ máy kế toán doanh nghiệp.
- Có ý thức tích cực chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung:

	1.1. Môi trường pháp lý

	1.2. Các nguyên tắc kế toán, các yếu tố của báo cáo tài chính


CHƯ​ƠNG 2:   KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.
· Nắm được các thủ tục kiểm soát nội bộ tiền và các khoản nợ phải thu.
· Hiểu được nguyên tắc hạch toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ
· Nắm được cách thức tổ chức kế toán tiền và khoản nợ phải thu 
· Trình bày thông tin về Tiền, các khoản tương đương tiền và khoản phải thu trên BCTC.
· Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về tiền, khoản phải thu trong phân tích để ra quyết định kinh tế.
· Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.
Nội dung:
	2.1. Kế toán tiền

	2.2. Kế toán các khoản phải thu


CHƯ​ƠNG 3:   KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán hàng tồn kho.
- Trình bày được phương pháp phân loại và cách tính giá hàng tồn kho.
- Phân biệt được các loại hàng tồn kho.
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp hàng tồn kho vào làm được bài thực hành ứng dụng.
- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp hàng tồn kho.
Nội dung:
	3.1. Những vấn đề chung

	3.2. Tính giá hàng tồn kho

	3.3. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên


CHƯ​ƠNG 4:   KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


Thời gian: 8 giờ
 Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định.
- Trình bày được phương pháp phân loại và cách đánh giá TSCĐ.
- Vận dụng kiến thức kế toán tài sản cố định vào làm được bài thực hành ứng dụng.
- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp về TSCĐ.
- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng.
Nội dung:
	4.1. Những vấn đề chung

	4.2. Xác định giá trị của TSCĐ

	4.3. Kế toán tăng TSCĐ

	4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ

	4.5. Kế toán giảm TSCĐ


CHƯ​ƠNG 5:   KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ



Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán nợ phải trả.
- Trình bày được phương pháp kế toán chủ yếu về nợ phải trả.
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.
Nội dung:
	5.1. Những vấn đề chung

	5.2. Kế toán khoản phải trả cho người bán

	5.3. Kế toán khoản phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương

	5.4. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước


CHƯ​ƠNG 6:   KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp

- Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn

- Ghi chép được các nghiệp vụ tăng, giảm vốn chủ sở hữu

- Tổ chức thực hiện chứng từ, sổ kế toán VCSH

- Nắm được cách thức trình bày và công bố thông tin

Nội dung:
	6.1. Những vấn đề chung

	6.2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

	6.3. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối


CHƯ​ƠNG 7:   KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH







Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
- Trình bày được phương pháp kế toán tiêu thụ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác.
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.
- Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
Nội dung:
	7.1. Những vấn đề chung

	7.2. Kế toán mua hàng

	7.3. Kế toán bán hàng

	7.4. Kế toán chi phí hoạt động

	7.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại


CHƯ​ƠNG 8:   HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính. 
- Phân biệt được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
- Biết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
Nội dung:
	8.1. Những vấn đề chung

	8.2. Bảng cân đối kế toán

	8.3. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

	8.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

	8.5. Thuyết minh báo cáo tài chính


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo, biểu mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, bảng cân đối kế toán, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần, câu hỏi, bài tập thực hành.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.

- Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

Kỹ năng:

- Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp.

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán.

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp

- Lập được báo cáo tài chính quy định.

- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

- Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính doanh nghiệp

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do nhà nước ban hành.

- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.

2. Phương pháp: 

Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.

Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).

Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).

VI- H​ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng ch​ương trình: Chương trình môn học đ​ược sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện Chương trình môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hư​ớng dẫn một số điểm chính về phư​ơng pháp giảng dạy học phần:

+ Hình thức giảng dạy chính của học phần: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm bài tập thực hành.

+ Giáo viên trư​ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất l​ượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm ch​ương trình cần chú ý:
Khi giảng dạy ở các chương trong chương trình cần lưu ý đến nội dung cơ bản: 

+ Trình tự ghi sổ.

 + Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng.

 + Xác định chứng từ cần thiết.

 + Định khoản các nghiệp vụ kinh tế.

 + Vào sổ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp theo nội dung các chương.

4. Tài liệu tham khảo:


- Luật kế toán.


- Chuẩn mực kế toán.

  - Thông tư 200/TT-BTC

  - Thông tư 133/TT-BTC


- Chế độ kế toán doanh nghiệp.
   - Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán- NXB Tài chính, 2018.

- Giáo trình kế toán tài chính, GS. TS. Ngô Thế Chi, TS. Tr​ương Thị Thuỷ - NXB Tài chính, 2018.


- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm- Bài tập mẫu PGS. TS. Nguyễn Văn Công- NXB Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2018./.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

Mã môn học: KTT462

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

- Vị trí: Là môn học trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp cho sinh viên.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Kiến thức
Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm, công cụ, kỹ thuật cơ bản về tài chính, giới thiệu cho sinh viên về khung phân tích tài chính, cơ sở cho hoạch định chính sách và ra quyết định.

- Kỹ năng
Thực hiện các phân tích tài chính đơn giản dành cho nhà quản trị để quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.

· Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tổ chức kinh doanh.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm tra

	I


	Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
	4
	2
	2
	 

	
	1.1. Tổng quan về doanh nghiệp
	 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 

	
	1.2. Tài chính doanh nghiệp

1.3. Nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp
	 

 
	
	
	

	II
	Chương 2: Giá trị của tiền tệ theo thời gian
	16
	7
	8
	 1

	
	2.1. Lãi đơn và lãi kép
	 
	 
	 
	 

	
	2.2. Phân loại lãi suất
	 
	 
	 
	 

	
	2.3. Giá trị tương lai 
	 
	 
	 
	 

	
	2.4. Giá trị hiện tại 
	 
	 
	 
	 

	III
	Chương 3: Quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp
	8
	4
	4
	

	
	4.1. Những kiến thức cơ bản về vốn cố định, tài sản cố định  
	 
	 
	 
	

	
	4.2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	

	
	4.3. Phạm vi, chế độ tính khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	

	
	4.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ  
	 
	 
	 
	

	IV
	Chương 4: Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp

5.1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động
5.2. Đặc điểm của vốn lưu động

5.3. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp

5.4. Phân tích và quyết định tồn quỹ

5.5. Phân tích và quyết định tồn kho

5.6. Phân tích và quyết định khoản phải thu
	16

 

 

 

 

 

 
	7

 

 

 

 

 

 
	9

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	 

	V
	Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 

5.1.Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
5.2.Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh

5.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
	16
	8
	7
	1

	
	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 

· Trình bày tổng quan về hoạt động tài chính trong doanh nghiệp,

· Trình bày được chức năng, các hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.

	Nội dung chương:

	1.1. Tổng quan về doanh nghiệp

1.1.1. Các loại hình doanh nghiệp

1.1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp

1.1.3. Nguyên tắc tổ chức TCDN 

	1.2. Tài chính doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

1.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

1.2.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp


	1.3. Nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp

1.3.1. Quyết định đầu tư

1.3.2. Quyết định tài trợ

1.3.3. Quyết định phân phối

1.3.4. Quyết định khác


CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ CỦA TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

· Trình bày, phân loại được các phương pháp tính lãi

· Tính được giá trị tương lai, hiện tại của chuỗi tiền, khoản tiền

· Vận dụng được kiến thức thời giá tiền tệ vào các hoạt động tài chính

Nội dung chương:
	2.1. Lãi đơn và lãi kép

2.1.1. Lãi đơn

2.1.2. Lãi kép

2.1.3. So sánh lãi đơn và lãi kép

	2.2. Phân loại lãi suất

	2.3. Giá trị tương lai 

2.3.1. Giá trị tương lai của một số tiền

2.3.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền

- Chuỗi tiền đầu kỳ

- Chuỗi tiền cuối kỳ

	2.4. Giá trị hiện tại 

2.4.1. Giá trị hiện tại của một số tiền

2.4.2. Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền

- Chuỗi tiền đầu kỳ

- Chuỗi tiền cuối kỳ


CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 

· Giúp sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản tài sản cố đinh, vốn cố đinh,

· Trình bày được khấu hao là gì và các phương pháp tính khấu hao để áp dụng trong việc lập kế hoạch khấu hao tài sản.

Nội dung chương:

	3.1. Những kiến thức cơ bản về vốn cố định, tài sản cố định

3.1.1. Khái niệm về vốn cố định và tài sản cố định

3.1.2. Phân loại và kết cấu tài sản cố định

3.1.3. Khấu hao tài sản cố định 

	3.2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ


3.2.1. Khấu hao đường thẳng

3.2.2. Khấu hao theo số dư giảm dần

3.2.3. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

3.2.4. Khấu hao tổng số

3.2.5. Khấu hao theo sản lượng

	3.3. Phạm vi, chế độ tính khấu hao TSCĐ

	3.4. Lập kế hoạch khấu hao TSCĐ

	3.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ


CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP












Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

· Trình bày được khái quát về vốn lưu động và tài sản lưu động trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

· Trình bày được các mô hình quản trị nhu cầu vốn lưu động.

Nội dung chương:

4.1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động 

4.1.1. Khái niệm vốn lưu động

4.1.2. Phân loại vốn lưu động

- Căn cứ vào tính thanh khoản

- Căn cứ vào hình thái vật chất

- Căn cứ vào vai trò của vốn lưu động trong quá trình tái sản xuất

4.2. Đặc điểm của vốn lưu động  
 
4.3. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 


4.4. Phân tích và quyết định tồn quỹ 
 
4.4.1. Lập kế hoạch quản lý vốn bằng tiền

4.4.2. Xây dựng mô hình quản lý vốn bằng tiền

- Mô hình EOQ

- Mô hình Miller-Orr

4.5. Phân tích và quyết định tồn kho 


4.5.1. Lập kế hoạch quản lý hàng tồn kho

4.5.2. Xây dựng mô hình quản lý hàng tồn kho

- Mô hình EOQ

- Mô hình Miller-Orr 

4.6. Phân tích và quyết định khoản phải thu 


4.6.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khoản phải thu

4.6.2. Quản lý khoản phải thu

- Xây dựng chính sách bán chịu

- Quyết định bán chịu

- Theo dõi tình hình phải thu khách hàng

- Chính sách thu tiền 

CHƯƠNG 5: DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP  











Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu:

- Nhận biết về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp

- Theo dõi được các loại quĩ trong doanh nghiệp

- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn 

- Giải thích được nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp

- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập về xác định và phân tích điểm hoà vốn

- Làm được các bài tập về xác định đòn bẩy kinh doanh

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung chương:







5.1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp




5.1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp






5.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ





5.2. Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh







5.2.1. Điểm hoà vốn 









5.2.2. Đòn bẩy kinh doanh








5.3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp



5.3.1. Khái niệm









5.3.2. Nội dung 










5.3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận







5.3.4. Kế hoạch hoá lợi nhuận 







5.3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 



 

5.3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận







5.3.7. Các quỹ của doanh nghiệp








                    
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Kiến thức
Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm, công cụ, kỹ thuật cơ bản về tài chính, giới thiệu cho sinh viên về khung phân tích tài chính, cơ sở cho hoạch định chính sách và ra quyết định.

- Kỹ năng
Thực hiện các phân tích tài chính đơn giản dành cho nhà quản trị để quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có tinh thần làm việc hợp tác, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.

· Có khả năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ cao hơn hoặc tổ chức kinh doanh.

2. Phương pháp: 

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)

· Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ , giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5.

4. Tài liệu tham khảo:

· Sách Tài chính doanh nghiệp hiện đại, GS.TS.Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê, 2018

· Sách Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê, 2018

· Sách Tài chính doanh nghiệp, TS. Bùi Hữu Phước, NXB Lao động, 2017

· Sách Tài chính doanh nghiệp, ThS. Lê Mạnh Hưng, Học viện Ngân hàng, 2010

· Tài liệu trực tuyến: trang web của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có).



TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2022


  Trưởng Khoa




Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

Mã môn học: KTT463
Thời gian thực hiện môn học:60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

Vị trí: Tài chính doanh nghiệp 2 là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo nghề tài chính doanh nghiệp, được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và sau môn tài chính doanh nghiệp 2

Tính chất:

+ Môn học tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp những kiến thức về chuyên môn, là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập quản trị rủi ro, đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn, nhận biết được những khoản thuế liên quan đến doanh nghiệp, và đưa ra chính sách cổ tức hợp lý

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Kiến thức

+Trình bày được các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, lựa chọn hợp lý nguồn tài trợ cho doanh nghiệp

+  Trình bày được lợi nhuân, rủi ro trong doanh nghiệp, vận dụng được rủi ro trong quản trị tài chính

+ Trình bày được cách tính doanh thu và các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

+ Trình bày được đòn bẩy và tác động của đòn bẩy lên doanh lợi trong doanh nghiệp

+ Trình bày được các phương pháp xác định dự án đầu tư

+ Trình bày được những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án, phân tích độ nhạy, điểm hòa vốn, mô phỏng

+ Trình bày được cách thức, chiến lược chi trả cổ tức 

Kỹ năng

+ Định lượng được rủi ro của chứng khoán cá biệt và của danh mục đầu tư

+ Tính được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

+ Tính được độ nghiêng các đòn cân

+Ra quyết định đầu tư đối với một dự án trong điều kiện bất trắc

+ Thiết lập được chính sách chi trả cổ tức trong doanh nghiệp

+ Xác định được các dòng tiền của dự án đầu tư

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn

+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Nguồn tài trợ trong doanh nghiệp

1.1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ

1.2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ trong doanh nghiệp

1.3.Các nguồn tài trợ 
	8
	4
	4
	0

	II
	Chương 2: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro

2.1. Lợi nhuận và rủi ro

2.2. Đo lường rủi ro

2.3. Vận dụng rủi ro trong quản trị tài chính
	12
	6
	6
	

	III
	Chương 3: Doanh thu và thuế

3.1. Doanh thu của doanh nghiệp

3.2. Thuế doanh nghiệp phải nộp
	12
	5
	6
	1

	IV
	Chương 4:Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính

4.1. Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi

4.2. Quyết định cấu trúc tài chính doanh nghiệp
	12
	6
	6
	

	V
	Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

5.1. Hoạt động đầu tư

5.2. Phương pháp xác định dự án đầu tư

5.3. Hoạch định gân sách đầu tư tối ưu
	16
	7
	8
	1

	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Nguồn tài trợ trong doanh nghiệp                                Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

- Trình bày và phân loại các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp

- Tính toán được việc sử dụng các nguồn tài trợ

- Tính được chi phí của các nguồn tài trợ

- Phân biệt được nhu cầu về tài sản và các chính sách tài trợ phù hợp

	Nội dung:

	1.1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp

	1.2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ trong doanh nghiệp

1.2.1. Phân biệt nhu cầu về tài sản

1.2.2. Các chính sách tài trợ

	1.3.Các nguồn tài trợ 

1.3.1. Tín dụng thương mại

1.3.2. Nợ tích lũy

1.3.3. Tín dụng ngân hàng

1.3.4. Thuê tài sản

1.3.5. Trái phiếu

1.3.6. Nguồn vốn chủ sở hữu

	1.4. Bài tập, thực hành

	Chương 2: Quan hệ lợi nhuận và rủi ro                                       Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung liên quan đến lợi nhuận, rủi ro

- Trình bày và đo lường được các loại rủi ro của chứng khoán cá biệt và danh mục đầu tư

- Vận dụng được quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

	Nội dung:

	2.1. Lợi nhuận và rủi ro

2.1.1. Lợi nhuận

2.1.2. Rủi ro

	2.2. Đo lường rủi ro

2.2.1. Đo lường rủi ro chứng khoán cá biệt

2.2.2. Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư

	2.3. Vận dụng rủi ro trong quản trị tài chính

2.3.1 Rủi ro của dự án đầu tư trong sản xuất kinh doanh

2.3.2 Rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán

2.3.3 Rủi ro trong hoạt động bán chịu hàng hóa

2.3.4 Rủi ro kinh doanh

2.3.5 Rủi ro tài chính

3.3.6 Rủi ro về giá và tỷ giá

3.3.7 Một số rủi ro khách quan ở ngoài doanh nghiệp

	3.4. Bài tập, thực hành

	Chương 3: Doanh thu và thuế                                                          Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, phân loại doanh thu

- Trình bày được phương pháp lập kế hoạch doanh thu

- Trình bày được đặc điểm các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

- Tính toán được những khoản thuế doanh nghiệp phải nộp

	Nội dung:

	3.1. Doanh thu của doanh nghiệp

3.1.1. Khái niệm về doanh thu của doanh nghiệp

3.1.2. Phân loại doanh thu

3.1.3. Phương pháp lập kế hoạch doanh thu

3.1.4. Phương hướng tăng doanh thu bán hàng

	3.2. Thuế doanh nghiệp phải nộp

3.2.1. Thuế giá trị gia tăng

3.2.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2.3. Thuế xuất nhập khẩu

3.2.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2.5. Thuế tài nguyên

3.2.6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

3.2.7. Thuế nhà đất

3.2.8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

	3.3. Bài tập, thực hành

	3.4. Kiểm tra

	Chương 4: Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính        

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

- Trình bày được cách tính, ý nghĩa của đòn cân nợ, còn cân định phí

- Trình bày được mối quan hệ giữa đòn cân định phí và đòn cân nợ

- Trình bày được cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp

- Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu vốn

- Quyết định được cấu trúc tài chính tối ưu trong doanh nghiệp

	Nội dung:

	4.1. Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi

4.2.1 Đòn cân định phí

4.2.2 Đòn cân nợ (đòn bẩy tài chính)

4.2.3 Quan hệ giữa đòn cân định phí và đòn cân nợ

	4.2. Quyết định cấu trúc tài chính doanh nghiệp

4.3.1 Cơ cấu tài chính

4.3.2 Cơ cấu vốn

4.3.2.1 Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu

4.3.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn cơ cấu vốn

	4.4. Bài tập, thực hành

	Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp                              Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu: 

- Trình bày được các loại hình đầu tư của doanh nghiệp

- Trình bày được phương pháp xác định dự án đầu tư

- Xác định được dòng tiền của một dự án đầu tư

	Nội dung:

	5.1. Hoạt động đầu tư

5.1.1. Khái niệm về đầu tư

5.1.2. Phân loại đầu tư

5.1.3. Nguồn vốn đầu tư

5.1.4. Dự án đầu tư

5.1.5. Các nhân tố quyết định đầu tư

	5.2. Phương pháp xác định dự án đầu tư

5.2.1. Xác định dòng tiền của dự án

5.2.2. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư

5.2.3. Một số trường hợp đặc biệt

5.2.4. So sánh các phương pháp


	5.3. Hoạch định ngân sách đầu tư tối ưu

	5.4. Bài tập, thực hành

	5.5. Kiểm tra


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

Kiến thức

+Trình bày được các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, lựa chọn hợp lý nguồn tài trợ cho doanh nghiệp

+  Trình bày được lợi nhuân, rủi ro trong doanh nghiệp, vận dụng được rủi ro trong quản trị tài chính

+ Trình bày được cách tính doanh thu và các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

+ Trình bày được đòn bẩy và tác động của đòn bẩy lên doanh lợi trong doanh nghiệp

+ Trình bày được các phương pháp xác định dự án đầu tư

+ Trình bày được những rủi ro có thể xảy ra đối với dự á, phân tích độ nhạy, điểm hòa vốn, mô phỏng

+ Trình bày được cách thức, chiến lược chi trả cổ tức 

Kỹ năng

+ Định lượng được rủi ro của chứng khoán cá biệt và của danh mục đầu tư

+ Tính được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

+ Tính được độ nghiêng các đòn cân

+Ra quyết định đầu tư đối với một dự án trong điều kiện bất trắc

+ Thiết lập được chính sách chi trả cổ tức trong doanh nghiệp

+ Xác định được các dòng tiền của dự án đầu tư

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết: Tự luận hoặc trắc nghiệm;

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Tự luận và trắc nghiệm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các nguồn tài trợ 

- Thuế doanh nghiệp phải nộp

- Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi

- Phương pháp xác định dự án đầu tư

- Phân tích và quyết định chính sách cổ tức

4. Tài liệu cần tham khảo:   

- Tài chính doanh nghiệp, TS Bùi Hữu Phước, NXB Tài chính 2019

- Tài chính doanh nghiệp hiện đại, PGS.TS Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê 2007

- Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Lưu Thị Hương, Đại học Kinh tế quốc dân 2011

- Tài chính doanh nghiệp căn bản, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB LĐ-XH 2012.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG.

Mã môn học: KTT471

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Vị trí: là môn học trang bị những kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong tài chính doanh nghiệp cho sinh viên. Môn học được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành môn học Tài chính doanh nghiệp

Tính chất: Môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức: 
+     Hiểu được ý nghĩa của các hàm ứng dụng trong phân tích tài chính. 

(      Biết được cách thức tính của các hàm tài chính. 

(      Lập được các bảng tính toán dữ liệu tài chính theo yêu cầu của công việc. 

(      Xây dựng được cơ sở dữ liệu một cách logic, tự động và chuyên nghiệp theo yêu cầu thực tế, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

(      Lập được mô hình kinh tế & tài chính trên Excel. 

(      Phân tích, thẩm định được các mô hình kinh tế & tài chính bằng các công cụ (phân tích rủi ro, phân tích mức độ tác động của các biến kinh tế, phân tích được các tình huống & kịch bản kinh tế...). 

(      Dự báo được các kết quả kinh tế. 

(      Quyết định được các phương án đầu tư kinh doanh tối ưu. 

(      Xử lý trình bày, báo cáo được các tài liệu chuyên ngành

Kỹ năng: Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm ứng dụng vào tài chính ngân hàng, soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu bảng tính.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


+ Có ý thức học tập cần cù, chịu khó.


+ Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kỹ năng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I.
	Chương 1: Kỹ thuật trình bày văn bản 

1.1.1 Định dạng trang giấy 

1.1.2 Thiết kế một thư quảng cáo (Mail Merge) 

1.1.3 Thiết kế một văn bản báo cáo (Trình bày báo cáo tốt nghiệp ) 

1.1.4 Thiết lập mục lục tự động 

1.1.5 Thiết lập header/ footer cho từng chương trong một tập tin văn bản 

1.2 Kỹ thuật trình bày trình chiếu báo cáo 

1.2.1 Các hiệu ứng 

1.2.1.1 Hiệu ứng cho từng thành phần 

1.2.1.2 Hiệu ứng trên từng Slide 

1.2.2 Thiết lập thời gian trình chiếu tự động 

1.2.3 Thiết lập các nút lệnh điều khiển 

1.2.4 Phong cách trình chiếu
	4
	4
	
	

	II.
	Chương 2: Các hàm ứng dụng trong tài chính

2.1 Nhóm hàm dòng tiền 

2.1.1 Hàm FV 

2.1.2 Hàm PV 

2.1.3 Hàm PMT 

2.1.4 Hàm IPMT 

2.1.5 Hàm PPMT 

2.1.6 Hàm NPER 

2.1.7 Hàm RATE 

2.1.8 Hàm EFFECT 

2.1.9 Hàm NOMINAL 

2.1.10 Hàm FVSHEDULE 

2.2 Nhóm hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 

2.2.1 Hàm NPV 

2.2.2 Hàm IRR 

2.3 Nhóm hàm khấu hao tài sản cố định 

2.3.1 Hàm SLN 

2.3.2 Hàm SYD 

2.3.3 Hàm DB 

2.3.4 Hàm DDB 

2.3.4 Nhóm hàm đầu tư chứng khoán 

2.4.1 Hàm ACCRINTM 

2.4.2 Hàm INTRATE 

2.4.3 Hàm RECEIVED 

2.4.4 Hàm DISC 
	12
	8
	4
	

	III
	CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

3.1 Ứng dụng Goal Seek 
3.1.1 Bài toán điểm hoà vốn, phân tích và lập kế hoạch 

3.1.2 Bài toán tìm giao điểm giữa đường cung và đường cầu 

3.2 Ứng dụng Solver 

3.2.1 Xác định giá trị tối ưu 

3.2.2 Bài toán qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) 

3.3 Ứng dụng Data Table 

3.3.1 Phân tích độ nhạy một chiều 

3.3.2 Phân tích độ nhạy hai chiều 

3.4 Ứng dụng Scenarios 

3.4.1 Bài toán phân tích tình huống trong sản xuất kinh doanh 

3.4.2 Bài toán phân tích tình huống trong tài chính 

3.5 Ứng dụng Crystal Ball 

3.5.1 Bài toán tĩnh 

3.5.2 Bài toán động 
	16
	4
	11
	1

	IV
	Chương 4: Ứng dụng lập kế hoạch tài chính cho 1 sản phẩm
	16
	4
	11
	1

	V
	Chương 5: Nghiên cứu thị trường của ngân hàng thương mại

5.1. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

5.1. Tạo bảng khảo sát để nghiên cứu thị trường

5.2 Sử dụng SPSS đề xử lý số liệu
	12
	8
	4
	

	
	Cộng:
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Kỹ thuật trình bày văn bản 


Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: 

- Thực hiện được văn bản word

- Thực hiện được file trình chiếu báo cáo

Nội dung:

1.1.1 Định dạng trang giấy 

1.1.2 Thiết kế một thư quảng cáo (Mail Merge) 

1.1.3 Thiết kế một văn bản báo cáo (Trình bày báo cáo tốt nghiệp ) 

1.1.4 Thiết lập mục lục tự động 

1.1.5 Thiết lập header/ footer cho từng chương trong một tập tin văn bản 

1.2 Kỹ thuật trình bày trình chiếu báo cáo 

1.2.1 Các hiệu ứng 

1.2.1.1 Hiệu ứng cho từng thành phần 

1.2.1.2 Hiệu ứng trên từng Slide 

1.2.2 Thiết lập thời gian trình chiếu tự động 

1.2.3 Thiết lập các nút lệnh điều khiển 

1.2.4 Phong cách trình chiếu

Chương 2: Các hàm ứng dụng trong tài chính 

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu: 

- Thực hiện được các hàm ứng dụng trong tài chính

- Vận dụng được các hàm tài chính vào một dự án đầu tư

Nội dung:

2.1 Nhóm hàm dòng tiền 

2.1.1 Hàm FV 

2.1.2 Hàm PV 

2.1.3 Hàm PMT 

2.1.4 Hàm IPMT 

2.1.5 Hàm PPMT 

2.1.6 Hàm NPER 

2.1.7 Hàm RATE 

2.1.8 Hàm EFFECT 

2.1.9 Hàm NOMINAL 

2.1.10 Hàm FVSHEDULE 

2.2 Nhóm hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 

2.2.1 Hàm NPV 

2.2.2 Hàm IRR 

2.3 Nhóm hàm khấu hao tài sản cố định 

2.3.1 Hàm SLN 

2.3.2 Hàm SYD 

2.3.3 Hàm DB 

2.3.4 Hàm DDB 

2.3.4 Nhóm hàm đầu tư chứng khoán 

2.4.1 Hàm ACCRINTM 

2.4.2 Hàm INTRATE 

2.4.3 Hàm RECEIVED 

2.4.4 Hàm DISC 
Chương 3: Ứng dụng các công cụ giải các bài toán tài chính  Thời gian: 16 giờ












Mục tiêu: 

- Thực hiện được các công cụ giải các bài toán tài chính

- Vận dụng được các công cụ này một cách linh hoạt khi phân tích bài tập tình huống

Nội dung:

3.1 Ứng dụng Goal Seek 
3.1.1 Bài toán điểm hoà vốn, phân tích và lập kế hoạch 

3.1.2 Bài toán tìm giao điểm giữa đường cung và đường cầu 

3.2 Ứng dụng Solver 

3.2.1 Xác định giá trị tối ưu 

3.2.2 Bài toán qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) 

3.3 Ứng dụng Data Table 

3.3.1 Phân tích độ nhạy một chiều 

3.3.2 Phân tích độ nhạy hai chiều 

3.4 Ứng dụng Scenarios 

3.4.1 Bài toán phân tích tình huống trong sản xuất kinh doanh 

3.4.2 Bài toán phân tích tình huống trong tài chính 

3.5 Ứng dụng Crystal Ball 

3.5.1 Bài toán tĩnh 

3.5.2 Bài toán động

Chương 4: Ứng dụng lập kế hoạch tài chính cho 1 sản phẩm 
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

- Thực hiện được một kế hoạch tài chính cho 1 sản phẩm

Nội dung:

4.1 Lập kế hoạch doanh thu

4.2. Lập kế hoạch chi phí

4.3. Lập kế hoạch marketing

4.4. Lập kế hoạch tài chính

4.5. Lập các kế hoạch khác có liên quan

Chương 5: Nghiên cứu thị trường của ngân hàng thương mại
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Thực hiện được một bảng khảo sát thị trường

- Vận dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu

Nội dung:

5.1. Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

5.1. Tạo bảng khảo sát để nghiên cứu thị trường

5.2. Sử dụng SPSS đề xử lý số liệu 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên



V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Kiến thức: 
+     Hiểu được ý nghĩa của các hàm ứng dụng trong phân tích tài chính. 

(      Biết được cách thức tính của các hàm tài chính. 

(      Lập được các bảng tính toán dữ liệu tài chính theo yêu cầu của công việc. 

(      Xây dựng được cơ sở dữ liệu một cách logic, tự động và chuyên nghiệp theo yêu cầu thực tế, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

(      Lập được mô hình kinh tế & tài chính trên Excel. 

(      Phân tích, thẩm định được các mô hình kinh tế & tài chính bằng các công cụ (phân tích rủi ro, phân tích mức độ tác động của các biến kinh tế, phân tích được các tình huống & kịch bản kinh tế...). 

(      Dự báo được các kết quả kinh tế. 

(      Quyết định được các phương án đầu tư kinh doanh tối ưu. 

(      Xử lý trình bày, báo cáo được các tài liệu chuyên ngành

Kỹ năng: Thành thạo trong việc sử dụng phần mềm ứng dụng vào tài chính ngân hàng, soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu bảng tính.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 


+ Có ý thức học tập cần cù, chịu khó.


+ Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kỹ năng.

2. Phương pháp

- Kiểm tra lý thuyết đối với các nội dung đã học.

- Kiểm tra kỹ năng trên máy.

- Đánh giá cuối môn học: thực hành trên máy.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính: học thực hành tại phòng máy.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: chương 2,3,4,5

4.   Tài liệu cần tham khảo: 

-  Bài giảng Tin Học Ứng Dụng Tài Chính Ngân Hàng – Khoa Kinh Tế
-  Bill Jelen (2011), Learn Excel 2007 Through Excel 2010 from Mr.Excel: Master Pivot Tables, Subtotals, Charts, VLOOKUP, IF, Data Analysis and Much More!, Tickling Keys, Inc. 

- Curtis Frye (2010), Microsoft Excel 2010: Step by Step, Microsoft Press. 

- Đoàn Công Hùng, Trần Ngọc Hoa, Mark Dodge & Craig Stinson, Microsoft Excel toàn tập 2000, Nhà xuất bản Trẻ, Năm 2000.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
Mã môn học: KTT473

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí: Môn học nhằm trang bị những kiến thức về các vấn đề cơ bản của ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.

Tính chất: Môn học cần thiết với các sinh viên có định hướng làm việc trong các ngân hàng, và bổ sung thêm nghiệp vụ về ngân hàng thương mại.

II.Mục tiêu môn học:

Kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 

Kỹ năng

· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở

· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Xác định được đúng mục tiêu của môn học

· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	số
	
	
	

	I
	Chương 1: Tổng quan về ngân hàng 
	4
	4
	0
	0

	
	1.1. Ngân hàng trung ương
	
	
	
	

	
	1.2. Ngân hàng thương mại
	
	
	
	

	II
	Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
	22
	9
	12
	1

	
	2.1. Các nghiệp vụ huy động vốn
	
	
	
	

	
	2.2. Nguyên tắc huy động vốn
	
	
	
	

	
	2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
	
	
	
	

	
	2.4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại
	
	
	
	

	
	2.5. Biện pháp gia tăng vốn huy động 
Thực hành
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	

	III
	Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại
	22
	9
	12
	1

	
	3.1. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp.
	
	
	
	

	
	3.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân
	
	
	
	

	IV
	Chương 4: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền
	12
	6
	6
	 

	
	4.1. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước
	
	
	
	

	
	4.2. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế
	
	
	
	

	 
	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng 


 

      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại như: đặc điểm, cách thức phân loại, vai trò, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, làm nền tảng để nghiên cứu các chương sau.

Nội dung:

1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

1.2. Phân loại ngân hàng thương mại
1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại

1.4. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại    

1.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (nghiệp vụ nợ)

1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn

1.4.3. Các nghiệp vụ trung gian

1.4.4. Các nghiệp vụ ngoại bảng

1.5. Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại
1.6. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

1.7. Ngân hàng Trung ương                                   
Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại     Thời gian: 22giờ
Mục tiêu: Trình bày chi tiết các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại giúp sinh viên có thể nắm được:
· Các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, đặc điểm của từng loại tiền gửi, từng hình thức huy động vốn

· Nguyên tắc huy động vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để gia tăng nguồn vốn huy động.

· Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với ngân hàng thương mại và khách hàng.

Nội dung:
2.1. Các nghiệp vụ huy động vốn


2.1.1. Huy động mang tính chất thường xuyên

2.1.1.1. Tiền gửi thanh toán

2.1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn

2.1.1.3. Tiền gửi tiết kiệm

2.1.1.4. Tiền gửi chuyên dùng

2.1.2. Huy động không mang tính chất thường xuyên

2.1.2.1. Phát hành kỳ phiếu

2.1.2.2. Phát hành trái phiếu

2.1.3. Các hình thức huy động khác

2.2. Nguyên tắc huy động vốn

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn

2.4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại

2.5. Biện pháp gia tăng vốn huy động

Bài tập

· Kiểm tra

Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại 
     Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:

· Chương này trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành nghiệp vụ cho vay đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp - nhóm khách hàng có nhu cầu vốn tín dụng khá cao. Sinh viên nắm rõ sự khác biệt giữa các phương thức cho vay, kỹ thuật tài trợ cũng như có đủ kiến thức để thực hiện đúng quy trình tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. 

· Học xong chương này sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành nghiệp vụ trong cho vay đối với khách hàng cá nhân; hiểu rõ tính đặc thù của đối tượng khách hàng này cũng như các sản phẩm cho vay dành riêng cho khách hàng cá nhân.

Nội dung:

3.1.  Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp
3.1.1. Cho vay ngắn hạn




3.1.2. Cho vay từng lần

3.1.2. Cho vay trung dài hạn





3.1.3. Cho vay hợp vốn




3.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân


3.2.1. Những vấn đề cơ bản về cho vay cá nhân




3.2.2. Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân

3.2.3. Một số sản phẩm cho vay chủ yếu

Bài tập

Kiểm tra 

Chương 4: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền 

Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: Trình bày được các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền giữa 2 bên trong nước và quốc tế

Nội dung:

4.1. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước

4.1.1. Nghiệp vụ thanh toán

4.1.2. Nghiệp vụ chuyển tiền trong nước

4.2. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế

4.2.1. Nghiệp vụ thanh toán

4.2.2. Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế

Bài tập

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

Kiến thức

· Hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 

Kỹ năng

· Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở

· Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

· Xác định được đúng mục tiêu của môn học

· Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4

4. Tài liệu cần tham khảo:   

· Nghiệp  vụ  ngân  hàng  thương  mại - NXB  Thống  Kê  2018 -Tập  thể  tác  giả: PGS.TS Nguyễn  Đăng  Dờn - PGS.TS. Hoàng Đức - TS Trầm Xuân Hương - Ths. Nguyễn Quốc Anh – Nguyễn Thanh Phong.

· Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2019- TS.Nguyễn Minh Kiều

· Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2015- PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi

· Commercial banking- Benton James W. Kolari- Wiley (Third Edition) 2005

· Khác: Thông tin của các ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2022
      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1
Mã môn học: KTC196

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí: Môn học đồ án chuyên ngành 1 là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Tài chính doanh nghiệp. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn chuyên môn của nghề.
Tính chất: Môn học đồ án chuyên ngành 1 là môn thực hành, có nội dung chuyên môn tổng hợp của ngành. Quá trình thực hiện được tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp các nội dung đa dạng của các bài học.
II. Mục tiêu môn học:

Kiến thức: Thực hiện được đồ án môn học của ngành Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng: Vận dụng kỹ năng để hoàn thành đồ án môn học

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Bộ máy tổ chức doanh nghiệp và các chức năng của phòng ban kế toán và tài chính
	15
	
	15
	

	2
	Chương 2: Lập báo cáo tài chính 
	30
	
	30
	

	
	Cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Bộ máy tổ chức doanh nghiệp và các chức năng của phòng ban kế toán và tài chính








Thời gian: 15giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được Bộ máy tổ chức doanh nghiệp và các chức năng của phòng ban kế toán và tài chính
Nội dung: 

1. Bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán tài chính

Chương 2: Lập báo cáo tài chính




Thời gian: 30giờ

Mục tiêu:  Trình bày được tất cả các nghiệp vụ liên quan đến quá trình lập báo cáo tài chính

Nội dung: 

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Bảng cân đối kế toán
3. Thuyết minh báo cáo tài chính
4. Báo cáo kết quả hoạt động khinh doanh
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

Kiến thức: Thực hiện được đồ án môn học của ngành Tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng: Vận dụng kỹ năng để hoàn thành đồ án môn học

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án
2. Phương pháp:

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết các bài thực hành ứng dụng.
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: tiểu luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên hướng dẫn phần lý thuyết, người học sẽ làm tiểu luận.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ nội dung của từng phần, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Thực hiện được bài tiểu luận về:

- Nghiệp vụ ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Vũ Công Tuấn – QUẢN TRỊ DỰ ÁN – Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư – Nhà xuất bản Thống Kê 2010. 

-  Sách Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Tấn Bình, NXB Thống kê, 2005

- Vũ Công Tuấn – PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – Nhà xuất bản Tài Chính. 

- PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt – GIÁO TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 

-  PGS. TS Từ Quang Phương - GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN –, Tái bản lần 4, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 2010.

- Giáo trình lập báo cáo tài chính do các trường Đại Học cùng khối ngành biên soạn.

-  Các sách báo liên quan và một số tài liệu khác.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã môn học: KTT498

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí:  Thực tập tốt nghiệp là môn học đ​ược thực hiện sau tất cả các môn chuyên môn của ngành tài chính doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trư​​ờng.
Tính chất:  Đây là môn thực hành, thực hành chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong công việc.

II.MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức:

 + Khái quát đ​ược tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 

 + Vận dụng đư​ợc các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp

Kỹ năng: 

+ Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định.

+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 

+ Kiểm tra, đánh giá đ​ược công tác của bộ phận tài chính

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ luật do Nhà nư​ớc ban hành, các quy định của tổ chức ngân hàng.

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau này tại các ngân hàng.

+ Có đạo đức l​ương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các ngân hàng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Thực tập cơ bản

H​ướng dẫn ban đầu về tìm hiểu về doanh nghiệp

 H​ướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác quản trị trong doanh nghiệp

 H​ướng dẫn ban đầu về phư​ơng pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
	45
	
	45
	

	2
	Thực tập tại doanh nghiệp

Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp

Thực tập tổ chức công tác liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp

Viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp  
	225
	
	225
	

	
	Cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Thực tập cơ bản   





Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu: 

- Tiếp cận đ​ược hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.

- Trình bày đ​ược tổ chức công tác tài chính của doanh nghiệp

- Viết đ​ược đề c​ương báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Nội dung: 

1. H​ướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của ngân hàng thực tập

1.1 Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp thực tập.

1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp

1.3 Cơ cấu lao động hiện có, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thực tập
2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của doanh nghiệp

3. H​ướng dẫn ban đầu về phư​ơng pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp.

Phần 2: Thực hành về tài chính doanh nghiệp


Thời gian: 225 giờ
Mục tiêu: 

- Làm được các nghiệp vụ thuộc chuyên môn nghiệp vụ của ngành Tài chính doanh nghiệp

- Rèn luyện đức tính nghề nghiệp của người làm tài chính: trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo, khoa học và linh hoạt.

- Viết được chuyên đề thực tập tốt nghiệp.


Nội dung: 

* Phần mở đầu: (khoảng 1 đến 2 trang) gồm:

- Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

- Mục đích nghiên cứu.

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Nội dung khái quát của báo cáo (viết tên các chương).

* Phần nội dung chính: gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.

- Đặc điểm tình hình của doanh nghiệp.

- Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu của đơn vị thực tập (từng vấn đề nghiên cứu cụ thể).

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.

* Phần kết luận: (khoảng 1 đến 2 trang) khẳng định những kết quả đã đạt được (đối chiếu với mục đích nghiên cứu).

Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp





IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Cơ sở thực tập 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nội dung  thực tập; đề cư​ơng thực tập, giáo án 

4. Các điều kiện khác: Quyết định thực hành nghề nghiệp của Hiệu tr​ưởng 
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Kiến thức:

 + Khái quát đ​ược tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 

 + Vận dụng đư​ợc các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp

Kỹ năng: 

+ Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định.

+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 

+ Kiểm tra, đánh giá đ​ược công tác của bộ phận tài chính

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ luật do Nhà nư​ớc ban hành, các quy định của tổ chức ngân hàng.

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau này tại các ngân hàng.

+ Có đạo đức l​ương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các ngân hàng.

2. Phương pháp

- Đ​ược đánh giá qua kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp.

- Ý thức thực tập tại cơ sở.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 

1. Phạm vi áp dụng ch​ương trình: Ch​ương trình môn học đ​ược sử dụng để đào tạo cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ
2. Hư​ớng dẫn một số điểm chính về ph​ương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên h​ướng dẫn phần thực tập cơ bản, ng​ười học thực hiện thực tập công tác liên quan đến tài chính  tại cơ sở thực tập.

- Giáo viên trư​ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện ch​ương trình, h​ướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lư​ợng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Những nghiệp vụ kế toán ngân hàng

- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp..

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Tham khảo các chuyên đề về tài chính doanh nghiệp tại các trường.

- Hệ thống biểu mẫu tại doanh nghiệp thực tập
- Các bài thực hành về tài chính doanh nghiệp

- Khác: Thông tin của các ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ

Mã số môn học: KTT412 

Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Vị trí: Môn học kinh tế vĩ mô nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí trước khi học các môn chuyên môn.

Tính chất: Môn học kinh tế vĩ mô cung cấp những kiến thức làm cơ sở cho học sinh nhận thức và phát triển kỹ năng học các môn chuyên môn của nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức:Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như : Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp......
Kỹ năng: 

+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tính kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.

+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, đoàn kết thân ái với mọi người, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Khái quát kinh tế học và kinh tế học vĩ mô

1.1. Khái niệm về kinh tế học và những đặc trưng của kinh tế học 

1.2Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 

1.3. Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp 

1.4. Một số khái niệm liên quan cơ bản 

1.5. Hệ thống kinh tế vĩ mô

1.6. Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô
	6
	3
	3
	-

	II
	Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân 
2.1. Tổng sản phẩm quốc dân, thước đo thành tựu của nền kinh tế  

2.2. Các phương pháp xác định GDP

2.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 
	9


	2
	6
	1

	III
	Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa 

3.1.Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế

3.2.Chính sách tài khóa
	9
	2
	7
	-



	IV
	Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ 

4.1.Chức năng của tiền tệ

4.2.Thị trường tiền tệ 

4.3.Sự kết hợp của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ 
	9
	2
	6
	1

	V
	Chương 5: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh 

5.1.Thị trường lao động 

5.2.Tổng cung và các mô hình tổng cung 

5.3.Chu kỳ kinh doanh 
	6
	2
	4
	

	VI


	Chương 6: Thất nghiệp và lạm phát

6.1.Thất nghiệp  

6.2.Lạm phát 

6.3.Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	6
	2
	4
	

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 












Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng  

- Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế 

- Thu thập được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế 

Nội dung:

1.1. Khái niệm và những đặc trưng của kinh tế học 



1.1.1.  Khái niệm về kinh tế học  







1.1.2. Những đặc trưng của kinh tế học  






1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học 



1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô




1.2.2.  Phương pháp nghiên cứu kinh tế học 





1.3. Tổ chức kinh tế của một nền kinh tế hỗn hợp 




1.3.1. Ba chức năng cơ bản của một nền kinh tế 




1.3.2. Tổ chức kinh tế của nền kinh tế hỗn hợp 




1.4. Một số khái niệm liên quan cơ bản 





1.4.1. Yếu tố sản xuất








1.4.2. Giới hạn khả năng sản xuất







1.4.3. Chi phí cơ hội 








1.4.4. Một số khái niệm khác 







1.5. Hệ thống kinh tế vĩ mô







1.5.1. Tổng cung (AS)








1.5.2. Tổng cầu (AD)








1.5.3. Cân bằng tổng cung, tổng cầu






1.6. Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô




1.6.1. Các mục tiêu





1.6.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu 





- Chính sách tài khóa

- Chính sách tiền tệ

- Chính sách kinh tế đối ngoại

- Chính sách thu nhập

1.7. Thực hành 









- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình kinh tế.

-  Đánh giá sự tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

CHƯƠNG 2: TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN
Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu : 

- Trình bày nội dung ý nghĩa của các chỉ tiêu Quốc gia.

- Giải thích được các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

- Sử dụng một số  phương pháp tính toán tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân.

- Phân biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP).

Nội dung:

2.1. Tổng sản phẩm quốc dân, thước đo thành tựu của nền kinh tế  

2.1.1. Các khái niệm cơ bản.








2.1.2. Biến danh nghĩa và biến thực tế.






2.1.3. Mối quan hệ giữa GDP và GNP.







2.2. Các phương pháp xác định GDP





2.2.1. Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô.







2.2.2.  Ba phương pháp xác định GDP.







- Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm.

- Phương pháp xác định GDP theo luồng chi phí.

- Phương pháp xác định GDP theo giá trị gia tăng.

2.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 




2.3.1. Trong nền kinh tế giản đơn.







2.3.2. Trong nền kinh tế đóng.






2.3.3. Trong nền kinh tế mở.





2.4. Thực hành 









- Xác định tổng sản phẩm quốc dân theo các phương pháp đã học.

2.5. Kiểm tra 










CHƯƠNG  3: TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA
Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu : 

- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế.

- Trình bày được các chính sách vĩ mô của Chính phủ.

- Phân tích vai trò và tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

Nội dung:

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế                 



3.1.1. Tổng cầu trong nền kinh tế. 






3.1.2. Cách xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế




3.2. Chính sách tài khóa







3.2.1. Khái niệm.









3.2.2. Cách thức và tác động của chính sách tài khóa.




3.2.3. Vấn đề thâm hụt ngân sách và các biện pháp bù đắp thâm hụt ngân sách.

3.3. Thực hành 








+  Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế.

+Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế mở, vẽ đồ thị minh họa.


CHƯƠNG 4: TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền tệ.

- Giải thích được lượng tiền cơ sở và lượng cung tiền, số nhân chi tiêu trong nền kinh tế.

- Xác định được vị trí và vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền.

- Phân biệt ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại.

- Phân tích vai trò và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

Nội dung:

4.1. Chức năng của tiền tệ 





  


4.1.1. Định nghĩa.









4.1.2. Chức năng.








4.1.3. Các loại tiền tệ.







4.2. Thị trường tiền tệ 








4.2.1. Cầu tiền.










4.2.2. Cung tiền.









4.2.3. Sự cân bằng trên thị trường tiền tệ.






4.2.4. Ngân hàng trung ương và vai trò kiểm soát tiền tệ.



4.3. Sự kết hợp của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ       
  
4.3.1. Chính sách tiền tệ.








4.3.2. Sự kết hợp của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.


4.4. Thực hành 







    
+ Vận dụng chính sách tiền tệ thu hẹp và mở rộng trong việc điều chỉnh nền kinh tế quốc dân.

+  Xác định số nhân tiền và khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại.

4.5. Kiểm tra 









CHƯƠNG 5: TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được tổng cung và chu kỳ kinh doanh.

- Trình bày cung cầu lao động và sự cân bằng  của thị trường lao động.

- Xác định được các mô hình tổng cung trong nền kinh tế.

- Ứng dụng để phân tích quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế trong ngắn và dài hạn.

Nội dung:

5.1. Thị trường lao động 







5.1.1. Cầu lao động.








5.1.2. Cung lao động.








5.1.3. Sự cân bằng của thị trường lao động
.




5.2. Tổng cung và các mô hình tổng cung 


         



5.2.1. Tổng cung.









5.2.2. Các mô hình tổng cung.







5.2.3. Quá trình điều chỉnh của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.


5.3. Chu kỳ kinh doanh 







5.3.1. Định nghĩa.









5.3.2. Cơ chế của chu kỳ kinh doanh.






5.4. Thực hành 







 

+ Phân tích sự cân bằng của thị trường lao động.

+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung và quá trình tự điều chỉnh nền kinh tế.

CHƯƠNG 6:  THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT


 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:  

- Trình bày được nguồn gốc và nguyên nhân gây ra thất nghiệp và lạm phát.

- Phân tích các yếu tố dẫn đến thất nghiệp và lạm phát.

- Trình bày mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát.

Nội dung:

6.1. Thất nghiệp 









6.1.1. Khái niệm.









6.1.2. Phân loại thất nghiệp.








6.1.3. Phân tích thị trường lao động.






6.2. Lạm phát 








 

6.2.1. Khái niệm.









6.2.2. Phân loại lạm phát.








6.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 





6.3.1. Đường Phillips.









6.3.2. Trường hợp lạm phát do cầu kéo.






6.3.3. Trường hợp lạm phát do chi phí đẩy.





6.3.4. Trường hợp lạm phát dự kiến.






6.4. Thực hành








 

+  Xác định các nguyên nhân chính gây ra thất nghiệp.

+  Phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Kiến thức:Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng để phân tích các vấn đề cụ thể như : Tổng cầu, tổng cung, các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp......
Kỹ năng: 

+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tính kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.

+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, đoàn kết thân ái với mọi người, có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ.

2. Phương pháp

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô, các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu, tổng cung, tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế, thất nghiệp và lạm phát.

- Tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân; Sản lượng cân bằng của nền kinh tế; Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

4. Tài liệu cần tham khảo:    

- TS. Phan Nữ Thanh Thủy, TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Kinh tế vĩ mô (2018), NXB Thống kê.

- Bài giảng Kinh tế vĩ mô - TS. Trần Văn Đức.

- Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Học viện tài chính – năm 2015.

- Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Đại học NN I Hà Nội  - năm 1996.

- Nguyên lý kinh tế – sách dịch – năm 1998.

- Kinh tế học – Hiệp hội kinh tế Nông Lâm – năm 1998./.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TOÁN TÀI CHÍNH
Mã môn học: KTT430
Thời gian thực hiện môn học: 45giờ;(Lý thuyết: 43giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN

Vị trí: Toán tài chính là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo nghề Tài chính, được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và môn Tài chính tiền tệ

Tính chất:

+ Môn học Toán tài chính cung cấp những kiến thức về chuyên môn, là công cụ quan trọng để tính toán các bài toán liên quan đến tài chính một cách có hiệu quả.

+ Thông qua kiến thức chuyên môn về Toán tài chính doanh nghiệp, người học biết tính toán các chỉ tiêu liên quan đến những khoản giao dịch tài chính của cá nhân và doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Kiến thức

+ Trình bày và phân biệt được lãi đơn, lãi kép

+ Trình bày và phân biệt được chuỗi tiền, khoản tiền

+ Trình bày được các phương thức chiết khấu giấy tờ có giá

+ Trình bày được tài khoản vãng lai và cho vay luân chuyển

+ Trình bày được các hình thức trả nợ của doanh nghiệp

Kỹ năng


+ Ứng dụng kiến thức chuỗi tiền trong công tác thẩm định dự án đầu tư
+ Vận dụng được các kiến thức đã học, chiết khấu được các loại giấy tờ có giá

+ Tính được gốc và lãi, bảng hoàn trả của một khoản nợ

+ Vận dụng được các hàm trong Excel để tính những vấn đề liên quan

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu

+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn

+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong Môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: LÃI ĐƠN

1.1. Khái niệm và công thức

1.2. Lãi suất trung bình

1.3. Lãi suất thực

1.4. Ứng dụng thực hành trên Excel
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2: LÃI KÉP
2.1. Khái niệm, công thức

2.2. Lãi suất tương đương

2.3. Lãi suất bình quân

2.4. So sánh lãi đơn và lãi kép

2.5. Ứng dụng thực hành trên Excel
	6
	3
	3
	

	III
	Chương 3: CHUỖI TIỀN TỆ

3.1. Định nghĩa và phân loại chuỗi tiền

3.2. Giá trị tương lai

3.3. Giá trị hiện tại

3.4. Một số trường hợp đặc biệt

3.5. Ứng dụng chuỗi tiền tệ vào công tác thẩm định dự án đầu tư
	12
	3
	8
	1

	IV
	Chương 4: CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

4.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.2. Đối tượng chiết khấu

4.3. Chiết khấu theo lãi đơn

4.4. Chiết khấu theo lãi kép 

4.5. Ứng dụng thực hành trên Excel
	12
	3
	9
	

	V
	Chương 5: TÀI KHOẢN VÃNG LAI

5.1. Các khái niệm liên quan

5.2. Tài khoản vãng lai

5.3. Phương pháp trình bày tài khoản vãng lai

5.4. Tài khoản tiền gửi thanh toán 

5.5. Tài khoản cho vay luân chuyển

5.6. Ứng dụng thực hành trên Excel
	12
	1
	10
	1

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1: Lãi đơn                            Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm cơ bản liên quan đến việc tính lãi.

- Liệt kê cách tính lãi của các kỳ trên cơ sở giá trị vốn gốc ban đầu, tính lãi suất trung bình và lãi suất thực.

- Vận dụng được các hàm trong Excel để tính lãi đơn
Nội dung:
1.1. Khái niệm và công thức
1.2. Lãi suất trung bình

1.2.1. Lãi suất trung bình của một khoản vốn gốc cố định

1.2.2. Lãi suất trung bình của nhiều khoản vốn khác nhau
1.3. Lãi suất thực

1.3.1. Trường hợp trả lãi đầu kỳ

1.3.2. Trường hợp ghép lãi định kỳ

1.3.3. Trường hợp phát sinh chi phí ngoài lãi
1.4. Ứng dụng thực hành trên Excel
Chương 2: Lãi kép                               Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được phương pháp tính lãi kép để tính tiền lãi phát sinh trong trường hợp lãi nhập vốn.

- Tính toán giá trị vốn ban đầu, mức lãi suất đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất thay đổi, lãi suất trung bình và lãi suất thực của một khoản vốn.

- So sánh được điểm khác biệt giữa lãi đơn và lãi kép.
Nội dung:
2.1. Khái niệm, công thức
2.2. Lãi suất tương đương
2.3. Lãi suất bình quân
2.4. So sánh lãi đơn và lãi kép
2.5. Ứng dụng thực hành trên Excel
Chương 3: Chuỗi tiền tệ                                           Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được công thức tính giá trị tương lai và giá trị hiện tại.

- Phân biệt khoản tiền và chuỗi tiền.

- Tính được giá trị tương lai, giá trị hiện tại của một khoản tiền và một chuỗi tiền.

- Xác định sự biến đổi của chuỗi tiền theo cấp số cộng và cấp số nhân. 

- Ứng dụng được các hàm trong Excel để tính giá trị tương lai, hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền
Nội dung:
3.1. Định nghĩa và phân loại chuỗi tiền

3.1.1. Định nghĩa

3.1.2. Phân loại
3.2. Giá trị tương lai

3.2.1. Giá trị tương lai của một khoảng tiền

3.2.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền
3.3. Giá trị hiện tại

3.2.1. Giá trị tương lai của một khoảng tiền

3.2.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền
3.4. Một số trường hợp đặc biệt

3.4.1. Chuỗi tiền biến đổi theo cấp số cộng

3.4.2. Chuỗi tiền biến đổi theo cấp số nhân
3.5. Ứng dụng chuỗi tiền tệ vào công tác thẩm định dự án đầu tư
3.6. Kiểm tra
Chương 4: Chiết khấu giấy tờ có giá                              Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Nêu lên được các khái niệm cơ bản liên quan đến giấy tờ có giá.

- Tính toán trị giá chiết khấu của các giấy tờ có giá như: thương phiếu, tín phiếu Kho bạc, chứng chỉ tiền gửi và sổ tiết kiệm, chiết khấu theo lãi kép. 
Nội dung:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	4.1. Khái niệm, ý nghĩa

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Ý nghĩa

4.2. Đối tượng chiết khấu

4.2.1. Thương phiếu

4.2.2. Trái phiếu

4.2.3. Các loại giấy tờ có giá khác

4.3. Chiết khấu theo lãi đơn

4.4. Chiết khấu theo lãi kép

4.5. Ứng dụng thực hành trên Excel
Chương 5: Tài khoản vãng lai                                           Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

. - Trình bày được các khái niệm liên quan đến tài khoản vãng lai và tài khoản cho vay luân chuyển.

- Tính lãi tiền gửi thanh toán và tài khoản cho vay luân chuyển. 

- Ứng dụng được Excel trong việc tính lãi đối với tài khoản vãng lai và cho vay luân chuyển
Nội dung chương:
5.1. Các khái niệm liên quan

5.2. Tài khoản vãng lai

5.2.1. Các nghiệp vụ của tài khoản vãng lai

5.2.2. Số dư trên tài khoản vãng lai

5.2.3. Các yếu tố của tài khoản vãng lai

5.3. Phương pháp trình bày tài khoản vãng lai

5.3.1. Tài khoản vãng lai có lãi suất qua lại và bất biến

5.3.2. Tài khoản vãng lai có lãi suất không qua lại

5.4. Tài khoản tiền gửi thanh toán 

5.5. Tài khoản cho vay luân chuyển

5.5.1. Tài khoản cho vay luân chuyển không thu phí

5.5.2. Tài khoản cho vay luân chuyển có thu phí
5.6. Ứng dụng thực hành trên Excel
5.7. Kiểm tra


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

Kiến thức

+ Trình bày và phân biệt được lãi đơn, lãi kép

+ Trình bày và phân biệt được chuỗi tiền, khoản tiền

+ Trình bày được các phương thức chiết khấu giấy tờ có giá

+ Trình bày được tài khoản vãng lai và cho vay luân chuyển

+ Trình bày được các hình thức trả nợ của doanh nghiệp

Kỹ năng


+ Ứng dụng kiến thức chuỗi tiền trong công tác thẩm định dự án đầu tư
+ Vận dụng được các kiến thức đã học, chiết khấu được các loại giấy tờ có giá

+ Tính được gốc và lãi, bảng hoàn trả của một khoản nợ

+ Vận dụng được các hàm trong Excel để tính những vấn đề liên quan

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học

+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lãi đơn, lãi kép

- Chuỗi tiền, khoản tiền

- Chiết khấu giấy tờ có giá

- Tài khoản vãng lai, tài khoản cho vay luân chuyển

- Các phương thức trả nợ

4. Tài liệu cần tham khảo:   

- Th.S Đỗ Thiên Anh Tuấn, Toán Tài chính ứng dụng, NXB Thống kê 

- TS. Bùi Hữu Phước, Toán Tài chính, NXB Phương Đông

- TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ NHTM, NXB Lao động Xã hội

- PGS.TS Phan Thị Cúc, Nghiệp vụ NHTM, NXB Thống kê 2018

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mã môn học: KTT432

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí: Đây là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong nội dung chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, được bố trí giảng dạy sau các môn: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

Tính chất: Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, hàng hóa chứng khoán, các chủ thể có liên quan đến thị trường chứng khoán, cơ chế vận hành giao dịch chứng khoán, định giá và đầu tư chứng khoán. 

II.Mục tiêu môn học:

Kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
Kỹ năng: Ứng dụng kiến thức để có thể tác nghiệp kinh doanh chứng khoán trong các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp tại phòng đầu tư tài chính.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Chủ động tích cực trong lớp học.

- Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán  trong hoạt động kinh tế hiện nay.

III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1.1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

1.2. Cơ cấu thị trường chứng khoán

1.3. Hàng hóa của thị trường chứng khoán

1.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

1.5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường
	3
	3
	0
	

	II
	Chương 2: THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP
2.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành

2.2. Các phương thức phát hành chứng khoán

2.3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu

2.4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu
	9
	3
	6
	

	III
	Chương 3: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
3.1. Sở giao dịch

3.2. Mô hình tổ chức của SGDCK 

3.3. Niêm yết chứng khoán 

3.4. Hoạt động giao dịch trên SGDCK 

3.5. Hệ thống giao dịch tại SGDCK TP HCM
	9
	3
	5
	1

	IV
	Chương 4: THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG
4.1. Giới thiệu

4.2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC

4.3. Hoạt động trên thị trường phi tập trung
	9
	1
	8
	

	V
	Chương 5: PHÂN TÍCH VÀ THỰC HÀNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
5.1. Phân tích cổ phiếu

5.2. Định giá chứng khoán

5.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
5.4. Thực hành đầu tư chứng khoán
	15
	3
	11
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết

Chương 1: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

Nghiên cứu tổng quan về thị trường chứng khoán
-Trình bày được khái niệm, cơ chế điều hành, thành viên tham gia và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

-Phân loại được thị trường chứng khoán

-Trình bày được chức năng của thị trường chứng khoán

-Trình bày được các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán

-Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Nội dung:

1.1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán

1.2. Cơ cấu thị trường chứng khoán

1.3. Hàng hóa của thị trường chứng khoán

1.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

1.5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP




 Thời gian: 9giờ
Mục tiêu:

- Biết đặc điểm thị trường sơ cấp

- Biết các nghiệp vụ phát hành cổ phiếu và trái phiếu

Nội dung chương

2.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành

2.2. Các phương thức phát hành chứng khoán

2.3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu

2.4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu

Chương 3: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Thời gian: 12giờ
Mục tiêu:

- Tìm hiểu về thị trường giao dịch thứ cấp mà cụ thể là Sở giao dịch chứng khoán (Thị trường giao dịch tập trung)

-Trình bày được khái niệm và các hình thức sở hữu của sở giao dịch

-Trình bày được mô hình tổ chức của sở giao dịch chứng khoán

-Trình bày được trình tự niêm yết chứng khoán

-Trình bày được các hoạt động giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán 

-Trình bày được hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
Nội dung chương:

3.1. Sở giao dịch

3.2. Mô hình tổ chức của SGDCK 

3.3. Niêm yết chứng khoán 

3.4. Hoạt động giao dịch trên SGDCK 

3.5. Hệ thống giao dịch tại SGDCK TP HCM

Chương 4: THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG 

Thời gian: 9giờ
Mục tiêu

-Tìm hiểu về thị trường OTC (thị trường phi tập trung)
Nội dung:

4.1. Giới thiệu

4.2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC

4.3. Hoạt động trên thị trường phi tập trung
Chương 5: PHÂN TÍCH VÀ THỰC HÀNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 


Thời gian: 15giờ
5.1. Phân tích cổ phiếu

5.2. Định giá chứng khoán

5.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
5.4. Thực hành đầu tư chứng khoán
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

Kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
Kỹ năng: Ứng dụng kiến thức để có thể tác nghiệp kinh doanh chứng khoán trong các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp tại phòng đầu tư tài chính.
 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Chủ động tích cực trong lớp học.

- Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán  trong hoạt động kinh tế hiện nay- Kiểm tra lý thuyết các nội dung đã học

2. Phương pháp: 

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,  3, 4,5

4. Tài liệu tham khảo:

- NGƯT.PGS.TS. Lê Hoàng Nga (2020), Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính


- Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy (2010), Thị trường chứng khoán,Nhà xuất bản thống kê.

- Bùi Kim Yến (2019), Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, Nhà xuất bản thống kê.

- Nguyễn Đình Nhơn (2017), Đầu tư chứng khoán cuộc chơi không dành cho người thiếu hiểu biết, nhà xuất bản Thống kê.

- Joel Green blatt, Vũ Việt Hằng (dịch giả) (2018), Công thức kỳ diệu chinh phục thị trường chứng khoán. Nhà xuất bản Lao động xã hội.

-  Hoàng Văn Hoan, Hoàng Ngọc Hải, Vũ Việt Hùng ( Thị trường chứng khoán; NXB Khoa Học kỹ thuật; năm 2018.     

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Mã môn học: KTC133
Thời gian thực hiện môn học:45 giờ; (Lý thuyết: 13giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

Vị trí: Học phần Thẩm định tín dụng nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học cơ sở ngành, Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2, Toán tài chính, Nghiệp vụ NHTM.

Tính chất: Học phần Thẩm định tín dụng cung cấp những kiến thức cơ bản về thẩm định hồ sơ yêu cầu vay vốn của doanh nghiệp/ cá nhân

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Kiến thức

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản, các hoạt động của NHTM

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, mục đích và các nguyên tắc phê duyệt tín dụng

- Trình bày được các hình thức tín dụng ngắn hạn

- Trình bày được những yêu cầu, căn cứ và nội dung cần thẩm định

- Trình bày được những nội dung liên quan đến thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Trình bày được đặc điểm của các loại tài sản đảm bảo vốn vay

- Trình bày được những nội dung trong quy trình thẩm định tài sản đảm bảo

Kỹ năng

- Lập được bảng dự kiến kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp

- Đánh giá được khả năng trả nợ của doanh nghiệp

- Thẩm định được bộ hồ sơ yêu cầu vay vốn của doanh nghiệp 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Xác định được đúng mục tiêu của học phần

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM

1.1. Tổng quan về NHTM

1.2. Tổng quan về tín dụng và tín dụng ngân hàng

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tín dụng trong NHTM

1.4. Nguyên tắc phê duyệt tín dụng
	3
	2
	1
	

	II
	Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

2.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định tín dụng

2.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng

2.3. Quy trình thẩm định tín dụng

2.4. Nội dung cơ bản của thẩm định tín dụng
	9
	2
	7
	

	III
	Chương 3: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN

3.1. Các hình thức tín dụng ngắn hạn

3.2. Thẩm định tín dụng ngắn hạn 
	12
	3
	8
	1

	IV
	Chương 4:THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Các hình thức tín dụng trung, dài hạn

4.2. Thẩm định tín dụng trung, dài hạn
	12
	3
	8
	1

	V
	Chương 5: THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY

5.1. Các loại tài sản đảm bảo vốn vay

5.2. Quy trình thẩm định

5.3. Các phương pháp thẩm định
	9
	3
	6
	

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về NHTM và hoạt động tín dụng của NHTM Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, các loại hình NHTM phân theo từng tiêu chí cụ thể

- Trình bày được các hoạt động của NHTM

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của tín dụng và tín dụng ngân hàng

- Phân biệt được khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng

- Trình bày được tổ chức bộ máy quản lý tín dụng trong NHTM

- Trình bày được các nguyên tắc phê duyệt tín dụng
Nội dung:
1.1. Tổng quan về NHTM

1.1.1. Khái niệm NHTM

1.1.2. Các loại hình NHTM

1.1.2.1. Theo mục tiêu hoạt động

1.1.2.2. Theo loại hình hoạt động

1.1.2.3. Theo lĩnh vực hoạt động

1.1.2.4. Theo hình thức sở hữu

1.1.3. Các hoạt động của NHTM

1.1.3.1. Huy động vốn

1.1.3.2. Tín dụng

1.1.3.3. Thanh toán và ngân quỹ

1.1.3.4. Hoạt động khác
1.2. Tổng quan về tín dụng và tín dụng ngân hàng

1.2.1. Tín dụng

1.2.1.1. Khái niệm tín dụng

1.2.1.2. Đặc điểm tín dụng

 1.2.2. Tín dụng ngân hàng

1.2.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

1.2.2.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng

1.2.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng

1.2.2.4. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tín dụng trong NHTM

1.3.1. Mục đích của bộ máy quản lý tín dụng

1.3.2. Cơ cấu của bộ máy quản lý tín dụng
1.4. Nguyên tắc phê duyệt tín dụng
1.5. Bài tập, thực hành
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về thẩm định tín dụng Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định tín dụng

- Trình bày được quy trình thẩm định tín dụng

- Trình bày được những nội dung cơ bản của thẩm định tín dụng

- Trình bày được các tiêu chuẩn của thẩm định tín dụng
Nội dung:
2.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích của thẩm định tín dụng

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Ý nghĩa

2.1.3. Mục đích
2.2. Nguồn tài liệu phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng

2.2.1. Từ khách hàng vay vốn

2.2.2. Từ CIC

2.2.3. Từ các NHTM khác

2.2.4. Tài liệu pháp lý liên quan

2.2.5. Nguồn khác
2.3. Quy trình thẩm định tín dụng
2.4. Nội dung cơ bản của thẩm định tín dụng

2.4.1. Thẩm đinh tín dụng theo điều kiện cho vay

2.4.1.1. Năng lực pháp lý của khách hàng

2.4.1.2. Năng lực tài chính của khách hàng

2.4.1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

2.4.1.4. Tài sản đảm bảo

2.4.2. Thẩm đinh tín dụng theo tiêu chuẩn chất lượng

2.4.2.1. Tiêu chuẩn 5C

2.4.2.2. Tiêu chuẩn 5P

2.4.2.3. Tiêu chuẩn CAMPARIC

2.4.2.4. Theo thang điểm định lượng
2.5. Bài tập, thực hành
Chương 3: Thẩm  định tín dụng ngắn hạn Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được các hình thức tín dụng ngắn hạn

- Tính được số tiền liên quan đến các hình thức tín dụng ngắn hạn

- Trình bày được những nội dung liên quan đến thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Nội dung:
3.1. Các hình thức tín dụng ngắn hạn

3.1.1. Cho vay bổ sung vốn lưu động

3.1.1.1. Cho vay theo hạn mức tín dụng

3.1.1.1. Cho vay từng lần

3.1.2. Tài trợ xuất, nhập khẩu

3.1.2.1. Tài trợ xuất khẩu

a. Cho vay bộ chứng từ đòi tiền theo L/C

b. Chiết khấu hối phiếu của người xuất khẩu

3.1.2.2. Tài trợ nhập khẩu

a. Cho vay thanh toán hàng nhập khẩu

b. Phát hành thư tín dụng trả chậm

c. Chấp nhận hối phiếu do người xuất khẩu nước ngoài ký phát

3.1.3. Chiết khấu GTCG và bao thanh toán

3.1.3.1. Chiết khấu GTCG

3.1.3.2. Bao thanh toán 
3.2. Thẩm định tín dụng ngắn hạn 

3.2.1. Thẩm định năng lực pháp lý

3.2.1.1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

3.2.1.2. Năng lực pháp lý của doanh nghiệp

3.2.2. Thẩm định năng lực tài chính

3.2.2.1. Mục đích của thẩm định

3.2.2.2. Tài liệu thẩm định

3.2.2.2. Phân tích và đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp

3.2.3. Thẩm định kế hoạch SXKD

3.2.3.1. Đánh giá tình hình doanh nghiệp

3.2.3.2. Đánh giá quá trình kinh doanh

3.2.3.3. Đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

3.2.3.4. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

3.2.3.5. Đánh giá nhu cầu vốn của doanh nghiệp
3.3. Bài tập, thực hành
3.4. Kiểm tra
Chương 4:Thẩm định tín dụng trung, dài hạn tài trợ dự án đầu tư Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được những nội dung cần thẩm định trong hồ sơ dự án

- Trình bày được những yêu cầu và căn cứ thẩm định

- Trình bày được những nội dung cần thẩm định

- Lập được bảng dự kiến kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp

- Đánh giá được khả năng trả nợ của doanh nghiệp
Nội dung:
4.1. Các hình thức tín dụng trung, dài hạn

4.1.1. Cho vay trung, dài hạn

4.1.1.1. Cho vay dự án đầu tư dài hạn

4.1.1.1. Cho vay dự án đầu tư trung hạn

4.1.2. Cho thuê tài chính

4.1.2.1. Khái niệm

4.1.2.2. Các chủ thể liên quan

4.1.2.3. Các loại hình cho thuê tài chính
4.2. Thẩm định tín dụng trung, dài hạn

4.2.1. Thẩm định hồ sơ dự án

4.2.1.1. Hồ sơ dự án vay vốn trung, dài hạn

4.2.1.2. Thẩm định năng lực pháp lý của dự án đầu tư

4.2.2. Thẩm định tín dụng tài trợ dự án đầu tư

4.2.2.1. Khái niệm

4.2.2.2. Mục đích, yêu cầu thẩm định

4.2.3. Căn cứ thẩm định

4.2.4. Nội dung thẩm định

a. Thẩm định khái quát dự án đầu tư

b. Thẩm định tài chính của dự án
3.3. Bài tập, thực hành
3.4. Kiểm tra
Chương 5: Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay Thời gian: 9giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm của các loại tài sản đảm bảo vốn vay

- Trình bày được các bước trong quy trình thẩm định tài sản đảm bảo

- Trình bày và ứng dụng được các phương pháp thẩm định trong những tình huống cụ thể
Nội dung:
5.1. Các loại tài sản đảm bảo vốn vay

5.1.1. Tài sản thế chấp 

5.1.2. Tài sản cầm cố

5.1.3. Bảo lãnh bên thứ ba
5.2. Quy trình thẩm định
5.3. Các phương pháp thẩm định

5.3.1. Phương pháp so sánh

5.3.2. Phương pháp chi phí 

5.3.3. Phương pháp thu nhập

5.3.4. Phương pháp thặng dư

5.3.5. Phương pháp lợi nhuận
5.4. Bài tập, thực hành
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập

4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên

V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

Kiến thức

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản, các hoạt động của NHTM

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa, mục đích và các nguyên tắc phê duyệt tín dụng

- Trình bày được các hình thức tín dụng ngắn hạn

- Trình bày được những yêu cầu, căn cứ và nội dung cần thẩm định

- Trình bày được những nội dung liên quan đến thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

- Trình bày được đặc điểm của các loại tài sản đảm bảo vốn vay

- Trình bày được những nội dung trong quy trình thẩm định tài sản đảm bảo

Kỹ năng

- Lập được bảng dự kiến kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp

- Đánh giá được khả năng trả nợ của doanh nghiệp

- Thẩm định được bộ hồ sơ yêu cầu vay vốn của doanh nghiệp 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Xác định được đúng mục tiêu của môn học

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 


+ Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);


+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Những vấn đề cơ bản về thẩm định tín dụng

- Thẩm định tín dụng ngắn hạn

- Thẩm định tín dụng trung, dài hạn tài trợ dự án đầu tư

- Thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay

4. Tài liệu cần tham khảo:   

- PGS.TS Lý Hoàng Ánh – PGS.TS Nguyễn Đăng Đờn – Giáo trình Thẩm định tín dụng, NXB Kinh tế Tp.HCM

- PGS.TS Phan Thị Cúc – Tín dụng, Ngân hàng – NXB Thống kê

- TS.Nguyễn Minh Kiều –Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng – NXB Tài chính

- TS.Nguyễn Minh Kiều – Hướng dẫn thực hành Tín dụng và Thẩm định tín dụng NHTM – NXB Lao động – Xã hội

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa

Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THUẾ
Mã môn học: KTT435
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ ; (Lý thuyết: 43 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

·  Vị trí: : Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.

·  Tính chất: Môn học Thuế có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

·  Kiến thức: 
· Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

· Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

· Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

·  Kỹ năng:

·  Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

· Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

·  Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về thuế

1.1. Khái niệm

1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế

1.3. Phân loại thuế

1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu

2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành
	15
	9
	6
	

	III
	Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành

Kiểm tra
	12
	6
	6
	

	IV
	Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng

4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành
	15
	8
	6
	1

	V
	Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	15
	8
	6
	1

	VI
	Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân

6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân

6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành

Kiểm tra
	15
	9
	6
	

	Tổng cộng
	75
	43
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Thời gian: 3giờ
Mục tiêu: 

·  Hiểu rõ khái niệm, bản chất của thuế 
· Tổng hợp và phân tích được vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
·  Nhận biết các đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu
·  Phân biệt giữa thuế suất tuyệt đối, thuế suất tỷ lệ cố định, thuế suất tỷ lệ lũy tiến, thuế suất tỷ lệ lũy thoái, thuế suất trung bình.
Nội dung chương:

1.1. Khái niệm                                                            
1.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế                        
1.3. Phân loại thuế                                                        
1.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế                   

	CHƯƠNG 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Thời gian: 15giờ
Mục tiêu: 

·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế XK, thuế NK hiện hành của Việt Nam

·  Nhận biết về người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam. 

·  Xác định được căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam

·  Hiểu rõ về các phương pháp xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu hiện hành của Việt Nam

·  Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành của Việt Nam.

Nội dung chương:

2.1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu                                               
2.2. 2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm

2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu hiện hành   

2.2.1. Đối tượng chịu thuế

2.2.2. Đối tượng không chịu thuế

2.2.3. Người nộp thuế

2.2.4. Phương pháp tính thuế

2.2.5. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Bài tập

	CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: 

·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt

·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam

·  Nhận biết về người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành của Việt Nam. 

·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam

· Hiểu rõ về miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt  hiện hành của Việt Nam.

Nội dung chương:

3.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt                                       
3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Đặc điểm

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành          
3.2.1. Đối tượng chịu thuế

3.2.2. Đối tượng không chịu thuế

3.2.3. Người nộp thuế

3.2.4. Phương pháp tính thuế

3.2.5. Khấu trừ thuế

3.2.6. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Bài tập

Kiểm tra                                                                                     

	CHƯƠNG 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thời gian: 15giờ
Mục tiêu:

·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế giá trị gia tăng

·  Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng

·  Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng  hiện hành của Việt Nam

·  Nhận biết về người nộp thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam. 

·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam

· Hiểu rõ về các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng hiện hành của Việt Nam

Nội dung chương:

4.1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng                                         
4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đặc điểm

4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành              

4.2.1. Đối tượng chịu thuế

4.2.2. Đối tượng không chịu thuế

4.2.3. Người nộp thuế

4.2.4. Phương pháp tính thuế

4.2.5. Hoàn thuế

Bài tập

	CHƯƠNG 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thời gian: 15giờ
Mục tiêu: 

·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp

·  Xác định được thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam

·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. 

·  Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam

·  Khái quát doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.

·  Khái quát các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.

Nội dung chương:

5.1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp                          
5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Đặc điểm

5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp  hiện hành    

5.2.1. Đối tượng chịu thuế

5.2.2. Người nộp thuế

5.2.3. Phương pháp tính thuế

5.2.3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài tập

	CHƯƠNG 6: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: 

·  Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập cá nhân

·  Xác định được các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam

·  Nhận biết về người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam. 

·  Xác định được phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam

·  Phân biệt giữa biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần của thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.

·  Khái quát các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân hiện hành của Việt Nam.

Nội dung chương:

6.1. Tổng quan về thu nhập cá nhân                                       
6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Đặc điểm

6.2. Nội dung cơ bản của thu nhập cá nhân hiện hành         

6.2.1. Đối tượng chịu thuế

6.2.2. Các khoản thu nhập được miễn thuế

6.2.3. Người nộp thuế

6.2.4. Phương pháp tính thuế

6.2.5. Khấu trừ thuế

Bài tập

Kiểm tra                                                                           


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

-Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,


- Câu hỏi, bài tập thực hành

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

·  Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay

+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.

+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
·  Kỹ năng:

+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.

+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.

+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.

·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.

2.Phương pháp: 

 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế thu nhập cá nhân

4. Tài liệu tham khảo:


- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2019
- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015

- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.

-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022
      
Trưởng khoa


Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
Mã môn học: KTT4283

Thời gian thực hiện môn học: 180 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 180 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí:  Thực tập doanh nghiệp là môn học đ​ược thực hiện sau các môn chuyên môn của ngành tài chính doanh nghiệp.
Tính chất:  Đây là môn thực hành, thực hành chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong công việc.

II.MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Kiến thức:

 + Khái quát đ​ược tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 

 + Vận dụng đư​ợc các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp

Kỹ năng: 

+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ luật do Nhà nư​ớc ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
	15
	
	15
	

	2
	Thực tập tổ chức công tác liên quan đến tài chính trong doanh nghiệp
	120
	
	120
	

	3
	Viết chuyên đề thực tập doanh nghiệp
	45
	
	45
	

	
	Cộng
	180
	
	180
	


2. Nội dung chi tiết:

Mục tiêu: 

- Tiếp cận đ​ược hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.

- Trình bày đ​ược tổ chức công tác tài chính của doanh nghiệp

- Viết đ​ược Viết được chuyên đề thực tập doanh nghiệp.

Nội dung: 

1. H​ướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của đơn vị thực tập

1.1 Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp thực tập.

1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp

1.3 Cơ cấu lao động hiện có, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thực tập
2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của doanh nghiệp

3. Viết báo cáo thực tập doanh nghiệp.





IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Cơ sở thực tập

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nội dung thực tập; đề cư​ơng thực tập, giáo án 

4. Các điều kiện khác:
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Kiến thức:

 + Khái quát đ​ược tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 

 + Vận dụng đư​ợc các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp

Kỹ năng: 

+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ luật do Nhà nư​ớc ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.

+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.

2. Phương pháp

- Đ​ược đánh giá qua kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp.

- Ý thức thực tập tại cơ sở.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 

1. Phạm vi áp dụng ch​ương trình: Ch​ương trình môn học đ​ược sử dụng để đào tạo cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ
2. Hư​ớng dẫn một số điểm chính về ph​ương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên h​ướng dẫn phần thực tập cơ bản, ng​ười học thực hiện thực tập công tác liên quan đến tài chính  tại cơ sở thực tập.

- Giáo viên trư​ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện ch​ương trình, h​ướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lư​ợng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cách viết báo cáo thực tập doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Tham khảo các chuyên đề về tài chính doanh nghiệp tại các trường.

- Hệ thống biểu mẫu tại doanh nghiệp thực tập
- Các bài thực hành về tài chính doanh nghiệp

- Khác: Thông tin của các ngân hàng thương mại, Tạp chí ngân hàng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2022

      Trưởng khoa


                                 Trịnh Hoàng Hiệp
Thực tập tốt nghiệp  
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Tiếng Anh 1





Hóa học 3





Hóa học 2





Vật l‎í 4





Toán 5





Ngữ văn 4





Vật lý 3





Toán 4





Hóa học 1





Ngữ văn 3





Vật lý 2 





Toán 3 





HỌC KỲ 6





HỌC KỲ 5





HỌC KỲ 3





Toán 1 





HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 1





Đồ án chuyên ngành 1





1 môn tự chọn 





Tài chính công





Thuế





Nghiệp vụ NH 





Thực tập tin học ứng dụng tài chính ngân hàng





Tài chính DN 2





Kế toán DN





Tin học





1 môn tự chọn 





Nguyên lý thống kê





Tài chính DN 1





Kinh tế 


vi mô








Tài chính tiền tệ





GD Chính trị





Pháp luật





Giáo dục thể chất








Vật lý 1











Giáo dục quốc phòng- An ninh








Ngữ văn 2





Soạn thảo văn bản





Kỹ  năng mềm 





Ngữ văn 1











Nguyên lý kế toán





Toán 6





Tiếng Anh 2





Hóa học 4





Thực tập doanh nghiệp  
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